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Hà Nội, tháng 10-2013

MỤC LỤC
	Đề mục
	Trang

	Phần I. Khái quát chung      
	5

	1. Căn cứ pháp lý
	5

	2. Sản phẩm chính
	6

	3. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn
	7

	Phần II. Đặc điểm địa chất - khoáng sản
	11

	I. Lịch sử nghiên cứu 
	11

	II. Đặc điểm địa chất
	12

	  1. Địa tầng 
	13

	  2. Magma xâm nhập
	14

	  3. Cấu trúc - kiến tạo
	14

	III. Đặc điểm khoáng sản 
	15

	  1. Khoáng sản cháy 
	15

	  2. Khoáng sản kim loại 
	15

	  3. Khoáng sản không kim loại 
	17

	  4. Khoáng chất công nghiệp 
	17

	  5. Khoáng sản vật liệu xây dựng
	18

	     5.1. Nguyên liệu xi măng 
	18

	       - Đá vôi xi măng
	18

	       - Sét xi măng
	18

	       - Các nguyên liệu phụ gia xi măng
	18

	     5.2. Nguyên liệu sản xuất gạch ngói
	18

	       - Sét gạch ngói
	18

	     5.3. Các đá ốp lát và đá xây dựng tự nhiên
	19

	       - Đá ốp lát
	19

	       - Đá xây dựng tự nhiên
	20

	     5.4. Cát, cát cuội sỏi xây dựng, cát san lấp
	20

	  6. Nước khoáng, nước nóng
	20

	Một số kết quả mới so với quy hoạch khoáng sản 2008
	21

	IV. Dự báo tài nguyên khoáng sản
	22

	  1. Các yếu tố khống chế quặng
	22

	  2. Các giai đoạn tạo khoáng
	23

	  3. Tiên đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản             
	24

	  4. Dự báo tài nguyên khoáng sản
	24

	 Phần III. Đánh giá khái quát hoạt động khoáng sản của tỉnh
	34

	  1. Hiện trạng điều tra thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản
	34

	  2. Hiện trạng hoạt động khoáng sản từ quy hoạch khoáng sản 2008 đến cuối năm 2012
	40

	  3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản 2008 
	42

	Phần IV. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản
	43

	  1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	43

	  2. Định hướng chiến lược phát triển khoáng sản
	46

	  3. Quy hoạch khoáng sản của cả nước và quy hoạch liên quan
	46

	  4. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	47

	  5. Những khoáng sản quy hoạch  năm 2013
	49

	    5.1.Sét gạch ngói
	49

	    5.2. Đá xây dựng
	60

	    5.3. Cát cuội sỏi xây dựng, cát san lấp
	67

	    5.4. Quy hoạch khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
	72

	    5.5. Các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
	73

	Phần V: Kết luận và đề xuất, kiến nghị
	76

	  1. Những giải pháp triển khai quy hoạch 
	76

	  2. Tổ chức thực hiện quy hoạch 
	78

	  3. Kết luận 
	80

	 Tài liệu tham khảo
	81

	Danh mục các sản phẩm báo cáo
	86


PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG

Quảng Ninh là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm của miền đông bắc nói riêng và của cả nước nói chung. Quảng Ninh với vị trí địa lý - kinh tế - xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn đối với cả vùng Đông Nam Á. Với một tỉnh như Quảng Ninh hội tụ đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi sẽ giúp cho tỉnh phát triển nhanh, mạnh trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. 

Hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh khá mạnh mẽ; các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên khoáng sản. Việc khai thác với sản lượng mỗi ngày một tăng dần các loại khoáng sản đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn cho tỉnh; song cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Có nhiều dạng tai biến địa chất tiềm ẩn, có khả năng gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và môi trường sinh thái. 

Để có cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên và hoạt động khoáng sản cho từng giai đoạn, việc xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh (gọi chung là quy hoạch khoáng sản 2013) là việc làm hết sức cần thiết, phù hợp với Luật Khoáng sản 2010.
1. Căn cứ pháp lý
• Văn bản số 23/UBND-CN, ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành các bước lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

• Quyết định số 1647/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 03/7/2012 phê duyệt Đề cương Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. 

• Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 về việc điều chỉnh Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
• Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII thông qua ngày 17/11/2010. 
• Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.

• Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

• Quyết định số 2427/QĐ-TTg, ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
• Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
• Quyết định số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị.
• Kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị. 

• Nghị quyết số 22/NQCP ngày 07/2/2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh.
• Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh”. 
• Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng và khoáng sản VLXD ở Việt Nam và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng từng loại khoáng sản khác cả nước.
• Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg, ngày 21/7/2008 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 1065/QĐ-TTg, ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ ). 

• Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg, ngày 28/11/2008 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ ). 

• Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009).
• Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012).
• Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 23/11/2012).
• Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Sản phẩm chính
a. Báo cáo thuyết minh và các phụ lục kèm theo, nội dung chính của báo cáo gồm:

Phần I. Khái quát chung.

Phần II. Đặc điểm địa chất khoáng sản.

Phần III. Đánh giá khái quát hoạt động khoáng sản của tỉnh. 

Phần IV. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phần V. Kết luận và đề xuất.

b. Bản đồ bao gồm:
 • Bản đồ địa chất-khoáng sản tỷ lệ 1:100.000
 • Bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:100.000
 • Bản đồ quy hoạch khoáng sản tỷ lệ 1:100.000
Và một số bản đồ, sơ đồ những vùng tập trung khoáng sản được chi tiết hóa ở tỷ lệ 1: 25.000, 1: 10.000.

Các sản phẩm bản đồ nêu trên được thành lập theo quy định hiện hành trên cơ sở: sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 100.000 hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107045, múi chiếu 3 do Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. 
Toàn bộ sản phẩm của đề án đều thể hiện tính thống nhất, tính kế thừa và được tin học hóa từ các nguồn tài liệu của các kỳ quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực trong tỉnh…theo đúng quy chuẩn. 
3. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn
♦ Vị trí địa lý: tỉnh Quảng Ninh nằm phía đông bắc nước Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 160 km về phía đông bắc, có toạ độ địa lý: 20o42’-21o40’ vĩ độ bắc, 106o25’-108o25’ kinh độ đông; diện tích ~6.102 km2 chiếm ~1,8% diện tích của cả nước; phía bắc giáp Trung Quốc với 132,8 km đường biên giới, phía tây-tây bắc giáp các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn; phía nam giáp thành phố Hải Phòng, phía đông giáp vịnh Bắc Bộ với chiều dài bờ biển >250km. Ngoài ra Quảng Ninh còn có vùng biển rộng lớn với hàng ngàn đảo lớn nhỏ. 

♦ Hành chính*: có 14 đơn vị hành chính (4 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện), trong đó thành phố Hạ Long là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Tổng dân số toàn tỉnh 1.172.500 người gồm các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Sán chỉ…trong đó người Kinh chiếm chủ yếu (~90%), mật độ dân số TB 190 người/ km2. Cơ cấu dân số: nam giới chiếm 51,3%, nữ giới 48,7%; dân số thành thị chiếm 52%, nông thôn 48%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên toàn tỉnh trong 5 năm gần đây có xu hướng tăng dần, từ 1,42% (năm 2005) lên 1,644% (năm 2010), trong đó tỷ lệ tăng cao nhất là Ba Chẽ và Bình Liêu (2,067 và 2,119%), thấp nhất là thành phố Hạ Long, Cẩm Phả (1,528%). Nhìn chung tỉnh Quảng Ninh có nguồn nhân lực lao động dồi dào.
♦ Địa hình: đa dạng và phong phú, với đặc điểm chung là địa hình thấp dần từ bắc, đông bắc xuống nam, tây nam, được chia thành 3 vùng như sau:

- Vùng núi cao trung bình-thấp: phân bố dọc địa giới phía bắc của tỉnh từ Đông Triều, Uông Bí qua Ba Chẽ, Bình Liêu đến tây bắc Móng Cái, chiếm khoảng nửa diện tích toàn tỉnh, có độ cao TB giao động từ 500-1.500m, cao nhất là đỉnh Cao Xiêm 1432m, đến vùng núi thấp 300-500m, với độ dốc sườn 30-500. Một số vùng núi cao vẫn bảo tồn được rừng tự nhiên, thảm thực vật phát triển tốt, nhiều cây to, rậm rạp.

- Vùng đồi: là vùng chuyển tiếp giữa vùng núi cao trung bình với vùng đồng bằng, tạo thành dải có phương đông bắc-tây nam, có độ cao trung bình 100-250m, độ dốc sườn thoải. Chủ yếu phát triển thảm thực vật thứ sinh do dân trồng như thông, bạch đàn, keo tai tượng, cây ăn quả… 
- Vùng đồng bằng và dải ven biển: 

 Vùng đồng bằng phân bố chủ yếu ở phía nam, tây nam tỉnh thuộc Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên…có độ cao trung bình <10m, xen ít đồi thấp hoặc chỏm núi đá gốc, phát triển cây lương thực (lúa nước) là chủ yếu. 

 Dải ven biển hẹp chạy dọc đới duyên hải từ Móng Cái về Cẩm Phả, Hạ Long đến Quảng Yên và 2 huyện đảo: Vân Đồn, Cô Tô. Dải ven biển có độ cao phụ thuộc vào mức nước thuỷ triều lên xuống, có bờ biển dài, với nhiều bãi cát phẳng, sạch, đẹp…thuận lợi cho phát triển khu du lịch sinh thái, khu nghỉ mát và các khu công nghiệp, cảng biển, nuôi trồng thuỷ hải sản…
♦ Khí hậu-thuỷ văn

- Khí hậu*: nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận chí tuyến, nóng ẩm mưa nhiều, với 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm; nhiệt độ TB trong năm 21,8-22,90C, nóng nhất vào tháng 6-7 (số giờ nắng TB 127,1-229,7giờ/tháng), lạnh nhất vào tháng 01 (nhiệt độ trung bình 11,5-13,20C) với sự xuất hiện của băng giá, rét đậm, rét hại; lượng mưa cả năm giao động 1666,8-2451,3mm (TB ~2000mm), tháng có lượng mưa TB cao nhất là tháng 7-8 (174,5-439,5mm), thấp nhất là tháng 12 và tháng 01 (1,5-43,1mm), các vùng có mưa nhiều nhất là Hải Hà, Móng Cái, Đầm Hà, lớn hơn lượng mưa TB của vùng đồng bằng Bắc bộ. Độ ẩm tương đối TB cả năm 81,2-85,3%.

- Thuỷ văn: với mạng lưới sông suối khá phát triển, mật độ TB ~1,5 km/km2, thường bắt nguồn từ vùng núi cao biên giới, chảy theo hướng tây bắc-đông nam, gần như vuông góc với bờ biển. Do đặc điểm sông suối ngắn, dốc, xâm thực sâu mạnh, nên tốc độ dòng chảy thường lớn, đặc biệt vào mùa mưa, lũ lên và rút rất nhanh, dễ xảy ra các hiện tượng tai biến địa chất như: trượt lở đất, lũ ống, lũ quét…

Chế độ hải văn (nhật triều) tương đối thuần nhất, số ngày có một lần nước lên và một lần nước xuống chiếm 85-90%. Nước triều lên xuống (mùa hè triều lên vào buổi chiều, xuống vào buổi sáng và ngược lại) với mực nước giao động TB 1,9-2,2m, vùng vịnh Hạ Long có thuỷ triều lên xuống vào loại lớn nhất ở nước ta, khoảng 3,5-4,0m (biên độ giao động cực đại là 4,7m).  

♦ Giao thông: có hệ thống giao thông tương đối phát triển bao gồm: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ (sông, biển) rất thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế.

- Đường bộ: có các quốc lộ 18, 18C, 10, 4B tạo trục xương sống chạy xuyên suốt chiều dài từ tây sang đông, từ bắc xuống nam của tỉnh, nối liền với thủ đô Hà Nội về phía tây và với Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái về phía đông; ngoài ra còn có các tuyến giao thông tỉnh lộ, liên huyện, liên xã cũng rất phát triển, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu hàng hoá giữa các vùng, miền trong tỉnh.

- Đường thuỷ: với hệ thống sông, lạch chằng chịt, dải bờ biển dài tạo nên hệ thống đường thuỷ rất phát triển, trong đó hệ thống đường thuỷ biển với các cảng biển: Mũi Chùa, Mũi Ngọc, Móng Cái, Vạn Gia, đặc biệt là cảng nước sâu Cái Lân…đóng vai trò quan trọng trong việc lưu chuyển hàng hoá (xuất, nhập khẩu) trong nước và quốc tế.

- Đường sắt: so với đường bộ, đường thuỷ thì giao thông đường sắt có hạn chế hơn, ngoài tuyến đường sắt chính Kép-Uông Bí-Hạ Long, còn có các tuyến đường sắt thuộc các vùng mỏ than Uông Bí, Cẩm Phả, đã góp phần đáng kể trong lưu thông vận chuyển hàng hoá (chủ yếu than).

 ♦ Tài nguyên thiên nhiên: Quảng Ninh là tỉnh có nguồn tài nguyên phong phú cả về số lượng và chất lượng, trong đó có loại đã và đang được khai thác sử dụng phục vụ cho phát triển KT-XH, cũng có loại đang ở dạng tiềm năng.

- Tài nguyên khoáng sản (được mô tả cụ thể ở phần II, mục III)
- Tài nguyên nước: bao gồm nước mặt và nước ngầm, trong đó nước mặt đóng vai trò chính; nhìn chung chất lượng nước mặt của các sông lớn (Diễn Vọng, Trới, Vũ Oai, Hải Hà…), các đập hồ chứa nước lớn (Cao Vân, Yên Lập, Đồng Giang, Lưỡng Kỳ…) và nước ngầm vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, Móng Cái… đều được đánh giá còn khá tốt, đạt tiêu chuẩn chất lượng nước phục vụ cho dân sinh và cho sản xuất. Tuy nhiên, trữ lượng, chất lượng nước mặt lại thay đổi rất lớn theo mùa và đang đứng trước nguy cơ bị bồi lấp, ô nhiễm dần do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, khai thác, chế biến khoáng sản với tốc độ nhanh và hiện tượng mặn hoá dọc đới duyên hải. Đó cũng chính là thách thức, nguy cơ lớn đòi hỏi các nhà quản lý cần phối hợp xây dựng quy hoạch dự báo, khai thác nguồn tài nguyên nước một cách có hiệu quả.

- Tài nguyên đất*: theo số liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07/02/2013, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh khoảng 610.235,3 ha, trong đó đất nông nghiệp (bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản) 460.119 ha; đất phi nông nghiệp (bao gồm đất nhà ở, đất chuyên dùng, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng…) 83.795 ha, đất chưa sử dụng 66.321 ha. 
- Tài nguyên rừng*: bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, điều tiết và bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp gỗ cho công nghiệp khai thác và phục vụ dân sinh…Với diện tích rừng ~310.359 ha, tỷ lệ che phủ rừng ~50,2%. Rừng để sản xuất kinh doanh chiếm 61,03%. Rừng nguyên sinh hiện nay còn ở phía bắc-tây bắc của tỉnh, trên các dẻo núi cao, sườn dốc, hiểm trở, khó khai thác thuộc các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ… phần lớn diện tích rừng còn lại là rừng tái sinh, rừng trồng với các chủng loại khác nhau: bạch đàn, thông, keo tai tượng, tre luồng, cây công nghiệp, cây ăn quả… Để nâng cao tính hiệu quả kinh tế của rừng, tỉnh cũng có chủ trương, bên cạnh việc bảo tồn rừng nguyên sinh, phục hồi và phát triển những loại cây đặc sản như quế, hồi, trẩu, sổ và những cây dược liệu quý hiếm: ba kich…ở vùng phía bắc, đông bắc tỉnh; mở rộng diện tích cây ăn quả ở vùng phía tây tỉnh.

- Tài nguyên biển*: bao gồm các sinh vật biển, thuỷ hải sản thuộc nhiều hệ sinh thái biển phân bố dọc theo đới duyên hải và biển nông ven bờ, song chúng được nghiên cứu ở các mức độ rất khác nhau. Theo các kết quả điều tra, tổng hợp gần đây cho thấy, vùng biển Quảng Ninh có gần 700 loài sinh vật biển, trong đó có ~200 loài thực vật phù du, trên 70 loài động vật phù du, ~110 loài động vật đáy, trên 50 loài rong biển, 5 loài cỏ biển, trên 20 loài thực vật ngập mặn, gần 200 loài cá, có trên 50 loài có giá trị kinh tế cao, trong đó có gần chục loài thuộc loại đặc sản và quý hiếm. Đặc biệt với 40.000 ha bãi triều, 20.000 ha vịnh và hàng chục vạn ha vùng mặt nước nông ven bờ và quanh các đảo là điều kiện để phát triển nuôi trồng các loại hải sản có giá trị.

- Tài nguyên du lịch thiên nhiên: Quảng Ninh có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng là lợi thế để phát triển ngành du lịch. Đặc biệt Vịnh Hạ Long có diện tích 1553 km2 được UNESCO công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

 Trên đất liền có Vườn quốc gia Bái Tử Long, khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng mang nhiều đặc tính nguyên sinh như rừng còn lưu tồn được nhiều loài cây quý hiếm, nhiều loài động vật hoang dã; khu di tích lịch sử Yên Tử-Uông Bí được xem là một trong số ít địa danh khởi nguồn sớm nhất của Đạo phật nước ta; khu Móng Cái có bãi biển Trà Cổ đẹp… 

 Ngoài ra, Quảng Ninh còn có bờ biển dài (~250km), có diện tích đới duyên hải (biển ven bờ) tính đến độ sâu 30m nước khá lớn (gần 10.000 km2), có cấu tạo địa chất, địa mạo phức tạp, có hàng ngàn đảo lớn nhỏ (~3.000 đảo) với các hang động kast kỳ thú; có nhiều eo biển, vũng vịnh, với các bãi tắm nổi tiếng như Trà Cổ, Vĩnh Thực, Bái Tử Long, Vân Đồn, Tuần Châu; có các bãi triều lầy sú vẹt ngập mặn ở các cửa sông lớn vùng Hải Hà, Hà Cối, Quảng Yên, chứa ẩn nhiều tiềm năng tài nguyên thiên nhiên biển. Đây không chỉ là vùng có cảnh quan thiên nhiên là di sản thế giới mà còn là vùng hết sức đa dạng về sinh học, có sức hấp dẫn, thuận lợi cho sự phát triển ngành dịch vụ, du lịch sinh thái, tham quan, nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực đối với du khách trong nước và quốc tế. 

* Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 1955-2011.


Tóm lại tỉnh Quảng Ninh với đặc điểm địa lý tự nhiên rất thuận lợi, có núi, có rừng, khoáng sản đa dạng trong đó một số loại hình khoáng sản đứng trong tốp đầu của Việt Nam và khu vực (than đá, sét gạch ngói, sét gốm sứ); có dải đồng bằng, có lãnh hải rộng với Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới, có cảng biển lớn Cái Lân, cửa khẩu lớn Móng Cái; có nguồn nhân lực dồi dào, con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo... Tất cả những yếu tố cơ bản nêu trên đã tạo cho Quảng Ninh ổn định về an ninh chính trị, tăng trưởng đều về kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

I. Lịch sử nghiên cứu.
- Giai đoạn trước năm 1954: theo tài liệu ghi lại, năm 1839 Vua Minh Mạng chuẩn y việc khai thác đầu tiên khoáng sản ở tỉnh Quảng Ninh là than đá tại Đông Triều, vào năm 1888 Pháp lập công ty than Bắc kỳ (Hòn Gai).

Năm 1907 Sở Địa chất Đông Dương công bố công trình địa chất Đông Dương và năm 1925 tờ bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 1: 500.000 trên cơ sở tổng hợp tài liệu của các nhà địa chất Pháp như Jacop, Colani, Fromaget, Mansuy, Patte, Deprat…

Năm 1927, Patte xuất bản tờ BĐĐC miền đông bắc Bắc bộ tỷ lệ 1: 200.000, trong đó đề cập nhiều đến bể than đông bắc Bắc bộ. Việc khai thác khoáng sản trong vùng chủ yếu là than đá, từ năm 1887-1954 đã khai thác ~55 triệu tấn. Các khoáng sản khác đã được người Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản khai thác như antimon ~100 tấn quặng (1890-1903), và sét, kaolin…song không có số liệu.

- Giai đoạn sau năm 1954: công tác điều tra địa chất và khoáng sản được Nhà nước đầu tư có hệ thống, có quy hoạch, với nhiều công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. 

1. Về điều tra địa chất: đến nay trên phạm vi của tỉnh đã được điều tra cơ bản về địa chất-khoáng sản ở tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000 trên toàn diện tích; đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 chủ yếu ở diện tích phía đông của kinh tuyến 107o; công tác điều tra địa chất đô thị tỷ lệ 1:25.000 thành phố Hạ Long và các công tác điều tra, đánh giá, thăm dò chi tiết khác. 
• Công tác điều tra địa chất tỷ lệ 1:500.000 công trình bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (1963-1965) của các nhà địa chất Liên Xô, Việt Nam (Dovjicov A.E. chủ biên) đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề cơ bản về địa chất và khoáng sản trên cơ sở nghiên cứu địa chất học hiện đại.

Từ giữa những năm 90 của thế kỷ XX, công tác điều tra địa chất biển tỷ lệ 1: 500.000 được triển khai ở đới ven bờ (độ sâu 0-30m so với mực nước biển), đã thành lập các bản đồ địa chất-khoáng sản...
• Công tác điều tra địa chất tỷ lệ 1: 200.000 chủ yếu do Liên đoàn Bản đồ địa chất thực hiện trong những năm 1969-1979, gồm các tờ bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1.200.000 (bể than Đông Bắc-1969, Lạng Sơn-1976, Hải Phòng-Nam Định-1978, Hòn Gai-Móng Cái-1979), đã phát hiện nhiều vấn đề mới về địa chất, hàng loạt các điểm khoáng sản mới được phát hiện. 

Công tác hiệu đính bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1: 200.000 thuộc loạt tờ Đông bắc, Bắc bộ (1996-2001) đã được xuất bản.

• Công tác điều tra địa chất tỷ lệ 1:50.000 do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc, Liên đoàn Intergeo); Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Phạm vi của tỉnh đã đo vẽ chủ yếu phần phía đông, gồm các nhóm tờ: Đầm Hà (1984), Bình Liêu-Móng Cái (1995); Cẩm Phả (1996); đang đo vẽ nhóm tờcòn một phần diện tích ở phía tây kinh tuyến 1070 chưa được đo vẽ. Kết quả đã xác định quy luật, mối liên quan giữa địa chất với khoáng sản, lần đầu tiên xác lập phân vị hệ tầng Bình Liêu (T2abl) để mô tả các thành tạo trầm tích-phun trào liên quan kaolin-pyrophylit, vàng và một số đối tượng địa chất liên quan với các khoáng sản khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng (sét, sét gốm sứ, phụ gia xi măng, cát cuội sỏi...) đã và đang được thăm dò, khai thác. 

• Các công trình điều tra khác: bao gồm điều tra (địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình) ở tỷ lệ lớn như: tìm kiếm nước ngầm tỷ lệ 1: 10.000 cho các đảo: Cô Tô-1999, đảo Trần-2000, Quán Lạn-2001, Trà Bàn-2004; địa chất đô thị thành phố Hạ Long-1995 tỷ lệ 1: 25.000; quy hoạch bảo vệ môi trường vùng Hạ Long-Cẩm Phả-Yên Hưng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020....Các công trình trên đã phục vụ công tác quản lý, khai thác, quy hoạch vùng, đô thị của tỉnh Quảng Ninh.

2. Về điều tra, đánh giá khoáng sản: sau năm 1954, các nhà địa chất Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam đã tiến hành điều tra, tìm kiếm thăm dò khoáng sản than một cách có hệ thống. Sở Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp đã thành lập Đoàn 9 (1958), Đoàn 2 (1959) và Cục Địa vật lý để thực hiện nhiều đề án lớn: địa chất, thăm dò khoáng sản, địa vật lý (đo trọng lực, đo sâu điện).

Ngành địa chất đã thành lập các bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 25.000 phục vụ chuyên ngành khoáng sản than ở các vùng: Hòn Gai-Cẩm Phả, 1970; Yên Lập, 1972; Đông Triều, 1976; Quảng Ninh, 1978; đã góp phần định hướng cho tìm kiếm, thăm dò than và khoáng sản khác trong vùng.

3. Thăm dò và khai thác khoáng sản: giai đoạn 1955-1990, Nhà nước đã đầu tư thăm dò khoáng sản ở Quảng Ninh. Đến nay, các tổ chức cá nhân đã đầu tư thăm dò, xác định trữ lượng ở độ sâu khác nhau. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ yếu khai thác các loại khoáng sản như than (điểm nhỏ lẻ), đá vôi, đá sét làm xi măng, cát thuỷ tinh, quặng kaolin-pyrophylit, nước khoáng và các khoáng sản làm VLXD thông thường. Tính đến năm 2012, đã cấp 209 giấy phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản (trừ than đá do Tập đoàn Than-Khoáng sản quản lý và khai thác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). 

4. Các công trình khác: ngoài các sản phẩm nêu trên, còn nhiều công trình nghiên cứu chuyên đề, quy hoạch về tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bản của tỉnh…

Các công trình điều tra, đánh giá, nghiên cứu địa chất khoáng sản trên, là nguồn tài liệu rất phong phú và cơ bản, giúp Nhà nước, tỉnh trong việc định hướng quy hoạch hoạt động địa chất-khoáng sản cho từng thời kỳ. Nhiều mỏ đã được Nhà nước cấp cho các Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp…trong và ngoài nước để đầu tư thăm dò, đánh giá trữ lượng và khai thác phục vụ phát triển KT-XH của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. 

II. Đặc điểm địa chất
Thuộc phạm vi tỉnh Quảng Ninh (phần đất liền và biển, tính đến độ sâu 0-30m nước), đến nay có mặt 21 phân vị địa chất và 2 phức hệ magma. 
1. Địa tầng

- Hệ tầng Tấn Mài (O3-Stm) phân bố ở vùng Tấn Mài, bắc Dương Huy…bề dày 1.350-1.450m. Khoáng sản liên quan có sét gạch ngói nguồn gốc phong hóa, một số nơi có khoáng sản nội sinh như antimon, vàng…
- Hệ tầng Cô Tô (O3-Sct) phân bố ở các đảo Thanh Lân, Lò Chúc San, Cô Tô…bề dày 1.300-1.400m. Chưa phát hiện khoáng sản liên quan.

- Loạt Sông Cầu (D1 sc) phân bố ở các đảo: Thoi Xanh, Sâu Nam, Trà Bàn, Trần, Vĩnh Thực…bề dày 400 - 640m. Chưa phát hiện khoáng sản liên quan.

- Hệ tâng Dưỡng Động (D1-2 dđ) phân bố ở các đảo: Trà Bàn, Ngọc Vừng…bề dày 1000-1300m. Khoáng sản liên quan: đôi nơi lớp cát kết thạch anh dạng quarzit được sử dụng làm VLXD rất tốt (đảo Trà Bàn…).

- Hệ tầng Bản Páp (D2 bp) phân bố ở các đảo: Trà Bàn, Thừa Cống, Bàn Sen…bề dày ~200m. 
- Hệ tầng Cát Bà (C1cb) phân bố ở phía bắc đảo Cát Bà, đảo nhỏ ở vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long, ở Hoành Bồ...bề dày 450m. 

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs) phân bố ở vùng Quang Hanh, Cẩm Phả, Đông Triều, tổng bề dày 750-900m.

 Khoáng sản liên quan: đá vôi thuộc các hệ tầng (Bản Páp, Cát Bà, Bắc Sơn) với trữ lượng lớn, là nguồn nguyên liệu phong phú dùng trong công nghiệp sản xuất xi măng, VLXD… chúng phân bố chủ yếu khu vực ven biển và trên các đảo thuộc Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới, thuộc vùng cấm hoạt động khoáng sản. 

- Hệ tầng Bãi Cháy (P3bc) phân bố ở Bãi Cháy, Hạ Long, Cẩm Phả… tổng bề dày 300-400m. Khoáng sản liên quan: các tầng đá silic của hệ tầng đều đạt tiêu chuẩn làm silic phụ gia xi măng.

- Hệ tầng Bình Liêu (T2abl) phân bố ở Ba Chẽ, Bình Liêu, Đông Triều, tổng bề dày 1620-2120m. Khoáng sản liên quan có kaolin-pyrophylit-sericit, kiểu nguồn gốc trao đổi nhiệt dịch; vàng, chì-kẽm và sét (VPH), bazan bọt, pyrit, nước khoáng nóng, VLXD.

- Hệ tầng Nà Khuất (T2nk) phân bố ở khu vực sông Làng Cổng-Sông Đoáng, Ba Chẽ, bề dày >1000m. Chưa rõ khoáng sản liên quan.

- Hệ tầng Mẫu Sơn (T3cms) phân bố diện tích nhỏ ở phía tây bắc tỉnh, tổng bề dày 1.400-1.850 m. Khoáng sản liên quan: cát kết dạng quarzit, cát kết thạch anh dạng khối rắn chắc sử dụng làm VLXD.

- Hệ tầng Hòn Gai (T3n-rhg) phân bố ở vùng Hòn Gai-Cẩm Phả, Hoành Bồ, đảo Cái Bầu…tổng bề dày 2.300-2.400m. Khoáng sản liên quan chủ yếu là than đá với trữ lượng lớn, ngoài ra còn có đá phiến sét chịu lửa, sét gạch ngói. 
- Hệ tầng Vân Lãng (T3n-rvl) phân bố diện nhỏ ở phía tây tỉnh, bề dày 1600-1700m. Khoáng sản liên quan có tiền đề chứa than đá như hệ tầng Hòn Gai, song đến nay chưa phát hiện được.

- Hệ tầng Hà Cối (J1-2hc) phân bố từ Tiên Yên-Vạn Hoa, núi Khe Thai, Khe Cầm, một số đảo, tổng bề dày 1.500-1.900m. Khoáng sản liên quan có cát kết xây dựng, than đá, sét gạch ngói.

- Hệ tầng Đồng Ho (N13đh) phân bố ở vùng Đồng Ho, sông Cái, núi Nương Chén với bề dày 150-200m. Khoáng sản liên quan chủ yếu là sét (sét gốm sứ, sét gạch ngói, sét xi măng), một số nơi có tập đá phiến sét chứa dầu. 

- Hệ tầng Tiêu Giao (N2tg) phân bố ở vùng Tiêu Giao, Giếng Đáy, bề dày 120-200m. Chưa phát hiện khoáng sản liên quan.

- Trầm tích Pleistocen trung-thượng (Q12-3) phân bố diện hẹp ở vùng Đông Triều, Uông Bí…bề dày 2-5m.

- Trầm tích Pleistocen thượng (Q13) phân bố diện hẹp ở vùng Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Hải Hà, bề dày 2-4m.

- Trầm tích Holocen hạ-trung (Q21-2) phân bố ở các thung lũng sông và thung lũng hẹp giữa núi vùng Đông Triều, Uông Bí, Hà Cối, Ka Long… 
- Trầm tích Holocen thượng (Q23) phân bố ở các thung lũng sông, vùng cửa sông, ven biển... 
- Các trầm tích Đệ tứ không phân chia phân bố chủ yếu ở vùng Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên...
Khoáng sản liên quan các thành tạo trầm tích Đệ tứ chủ yếu là khoáng sản ngoại sinh bao gồm: sét gạch ngói, sét xi măng, sét hấp phụ, sét chịu lửa; VLXD cát, cuội sỏi xây dựng, cát san lấp, kaolin, cát thủy tinh, sa khoáng titan ven biển…

2. Magma xâm nhập.
- Phức hệ Núi Điệng (GT2nđ) phân bố vùng Bình Liêu, Hải Hà. Đặc điểm thạch địa hoá liên quan chặt chẽ các thành tạo granitoit ở sâu, mang nhiều nguyên tố Ni, Co, Cr...
- Phức hệ Pia Oắc (GK2po) có khối Lục Phủ. Đặc điểm thạch địa hóa liên quan các nguyên tố tạo quặng Cu, Zn, Au, Sb…

- Các quá trình biến đổi sau magma. 

• Quá trình biến chất trao đổi nhiệt dịch tướng “quarzit thứ sinh”, có thể nhận biết 3 kiểu tướng biến chất từ bị biến chất triệt để đến không triệt để.

• Biến đổi pyrophylit hoá phát triển trên các đối tượng đá nguồn núi lửa và đá nguồn magma. 

• Biến đổi greizen hoá: biểu hiện yếu và không đặc trưng.

Khoáng sản liên quan khá phong phú: vàng, đồng, chì - kẽm, kaolin - pyrophylit - sericit…ngoài ra còn được sử dụng làm đá ốp lát, đá xây dựng và VLXD.
3. Cấu trúc-kiến tạo.
a. Vị trí kiến tạo theo A.E. Dovjicov (1965), tỉnh Quảng Ninh nằm trong miền “chuẩn uốn nếp đông Việt Nam”, theo Trần Văn Trị (1977) thuộc miền cố kết Caledoni. 

b. Các khối cấu trúc có thể phân ra 4 khối như sau: Ba Chẽ-Bình Liêu, Yên Hưng, Hoành Bồ-Hải Hà và Cẩm Phả-Cô Tô. 

c. Các hệ thống đứt gãy chính. 
Hệ thống đứt gãy phương đông bắc-tây nam, gồm:
- Đới đứt gãy sâu Đồng Mỏ-Tiên Yên-Móng Cái 
- Các đứt gãy Hoành Bồ-Vĩnh Thực, Bãi Cháy-Cẩm Phả 
- Đứt gãy thuận Hoành Mô-Na Thiêm-Bắc Lù 
- Đứt gãy Bắc Ninh-Đông Triều-Uông Bí 
Hệ thống đứt gãy phương tây bắc-đông nam, gồm các đứt gãy sâu thuận và không phân chia, như đứt gãy Hải Hà-Đình Lập... 
Hệ thống đứt gãy á kinh tuyến, chủ yếu gồm các đứt gãy Khe Mo-Làng Mo, Làng Giám-Lũng Kỳ Thượng, Khe Lòng-Làng Mo.

Liên quan một số hệ thống đứt gãy trên, là sự xuất hiện các điểm nước khoáng nóng từ Quang Hanh đến Tam Hợp, Khe Lạc, Đồng Long.
III. Đặc điểm khoáng sản.
Quảng Ninh là tỉnh có tiềm năng khoáng sản tương đối phong phú và đa dạng. Cho đến nay trong phạm vi tỉnh đã ghi nhận được 243 mỏ và điểm quặng của 33 loại khoáng sản thuộc các nhóm: 

1. Khoáng sản cháy. 
- Than đá phân bố trong hệ tầng Hòn Gai thuộc địa hào Hòn Gai. Trên lãnh thổ Quảng Ninh địa hào chứa than kéo dài ~250 km từ Đông Triều qua Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả đến đảo Cái Bầu, Vạn Mực, nơi rộng nhất (Yên Tử-Tràng Bạch) rộng 15 km, TB 8-10 km, hẹp nhất ở đảo Cái Bầu ~2-3 km. 
Trong diện tích của tỉnh hiện đã đăng ký được 33 mỏ và điểm quặng than đá có qui mô rất khác nhau. Theo kết quả thăm dò có được cho đến thời điểm hiện tại và theo quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 thì trữ lượng các mỏ than của bể than Đông bắc là 3.940,2 triệu tấn; tài nguyên là 4.886,7 triệu tấn; tổng trữ lượng và tài nguyên là 8.826,9 triệu tấn. 

- Đá dầu mới chỉ phát hiện và thăm dò 01 mỏ Đồng Ho (186) thuộc huyện Hoành Bồ, phân bố trong một trũng hẹp, kéo dài ~2 km, rộng 500-700m. Bề dày lớp đá dầu TB 6,3m, hàm lượng dầu trong đá từ 4,55-12,36%, hàm lượng asphan TB 10%, tối đa đạt 21,59%. Mỏ đá dầu Đồng Ho có trữ lượng 4,21 triệu tấn cấp (B+C1). Cần nghiên cứu, đề xuất quy trình công nghệ phù hợp để có thể sử dụng được nguồn nguyên liệu này.

2. Khoáng sản kim loại. 

- Sắt có 01 mỏ qui mô nhỏ và 15 điểm quặng phân bố rải rác ở Hoành Bồ, Cẩm Phả, Móng Cái... trong đó mỏ Thâm Câu đã được đánh giá trữ lượng là 1,967 triệu tấn, các điểm khác mới chỉ được điều tra sơ bộ hoặc điều tra chi tiết. Quặng sắt chủ yếu là quặng lăn eluvi-deluvi, rất ít quặng gốc. 
- Mangan mới chỉ biết 01 điểm quặng Hà Lầu (51) thuộc huyện Tiên Yên, qui mô nhỏ, ít triển vọng.

- Titan có 3 mỏ và 2 điểm quặng là Bình Ngọc (50), Hà Cối (66), Vĩnh Thực (87), Thôn Trung (49), Thôn Hai (38), phân bố ở Móng Cái, Đầm Hà, Tiên Yên và đảo Vĩnh Thực. Trong số này các mỏ Bình Ngọc, Vĩnh Thực, Hà Cối đã được thăm dò; các điểm quặng thôn Hai và thôn Trung mới chỉ được điều tra chi tiết. Tổng trữ lượng và tài nguyên hiện biết chỉ 288.155 tấn ilmenit, các khoáng vật đi cùng có zircon, monazit…

- Đồng có 2 điểm quặng Bắc Bin (5) và Tinh Húc (14) thuộc huyện Bình Liêu. Chiều dày lớp bột kết chứa đồng 3-4m, kéo dài 70-100m, khoáng hoá nghèo, không có triển vọng.

- Chì-kẽm có 4 điểm quặng: Làng Cổng (105), Khe Tài Lồ (114), Đèo Phật Chỉ (103) và Nam Hả (101), các mạch quặng dày từ vài cm đến 30-35cm. Nhìn chung khoáng hóa ít triển vọng.

- Thuỷ ngân có 01 điểm quặng Lưỡng Kỳ (164) thuộc huyện Hoành Bồ, đã được tìm kiếm chi tiết. Hàm lượng quặng thấp, ít có triển vọng.

- Antimon là khoáng sản có giá trị công nghiệp, đã ghi nhận 14 mỏ và điểm quặng: Tấn Mài (33), Lộc Phủ (13), Cao Phong Chan (36), Đồng Mỏ (120), Đông Khe Chim (126), Tây Khe Chim (130), Đồng Quặng I, II, III, (133, 132, 148), Dương Huy (145), Bằng Tẩy (147), Khe Hố (131), Đồng Mậu (146), Mông Dương (149). Chúng tập trung chủ yếu ở khu vực Dương Huy-Đồng Mỏ, Cẩm Phả, một số ít phân bố ở vùng Móng Cái (Tấn Mài, Lục Phủ, Cao Phong Chan). 
Các thân quặng có qui mô rất khác nhau, có chiều dài thay đổi từ vài chục mét đến 700-800m, dày từ vài chục cm đến một vài mét, hàm lượng Sb từ <1% đến 30%, cá biệt đạt đến 40-50%; hàm lượng vàng từ 0,02 g/t đến 6-7 g/t, trung bình ở một số thân quặng đạt 1-2 g/t.

- Vàng. 
a. Kiểu quặng vàng epithermal có 16 điểm quặng: Khe Quế (75), Pìng Hồ (55), Đèo Phật Chỉ (104), Ngàn Trùng (16), Bản Ngài (29), Pạc Linh (42), Đồng Mô (4), Khe Loan (40), Khe Khẩn (41), Lục Na (22), Tài Phát (11), Cưa Đá (18), Pặc Sẹc Lẻng (17), Làng Cổng (107), Khe Lầm (111), Na Làng - Khe Vai (115), và hàng chục điểm khoáng hóa khác, chúng phân bố trên diện tích rộng hàng ngàn km2. Cho đến nay mới chỉ một số ít điểm quặng được điều tra chi tiết, cho tài nguyên dự báo từ vài chục đến vài trăm kg vàng. Song với 3 lỗ khoan và 200 mẫu phân tích nung luyện ở Thái Lan (2009) của điểm quặng Pìng Hồ đều cho kết quả rất thấp. 
b. Kiểu mạch thạch anh-sulfur-vàng có 2 điểm quặng: Thác Cát (144) và Đồng Quặng (142). Tại Thác Cát hàm lượng vàng trong quặng 0,4-16 g/t. Triển vọng của điểm quặng chưa rõ.

c. Sa khoáng vàng ghi nhận 1 điểm quặng Đồng Quặng (143) phân bố diện hẹp dọc suối Đồng Quặng, đã được dân khai thác nhiều năm, ước tính lượng vàng đã khai thác ~90 kg, hiện trữ lượng vàng sa khoáng đã cạn.
3. Khoáng sản không kim loại.
Nguyên liệu phân bón (phosphorit) có 1 mỏ Đá Trắng (174) và 1 điểm quặng Yên Trì (232). Tại Yên Trì quặng tích đọng trong 3 hang đá vôi song quy mô rất nhỏ đã bị khai thác cạn kiệt. Mỏ Đá Trắng (174) có 20 hang chứa phosphorit, trong đó chỉ có 6 hang quặng đạt gía trị công nghiệp. Trữ lượng 40.632,33 tấn, có qui mô mỏ nhỏ. 

4. Khoáng chất công nghiệp.
- Barit có 1 điểm quặng Hoàng Lỗ (238) thuộc Quảng Yên, ít có ý nghĩa công nghiệp. 
- Pyrit có 1 điểm quặng Đông Ngũ (74) thuộc Tiên Yên, ít có triển vọng. 

- Đá vôi đất đèn-đá vôi nguyên liệu hóa.
 Mỏ đá vôi đất đèn Tân Yên (181) đáp ứng yêu cầu của việc sản xuất đất đèn và một số ngành khác như: xi măng, công nghiệp luyện nhôm... Trữ lượng cấp C1 là 921.000 tấn; cấp C2 là 4.263.000 tấn. Tổng trữ lượng cấp (C1+C2) là 5,184 triệu tấn

- Kaolin-pyrophilit có 16 mỏ và điểm quặng: Tấn Mài (10), Chè Phạ (7), Ngàn Trùng (15), Na Làng (20), Bản Ngài (28), Quảng Sơn (35), Li Phong (44), Mộc Pai Tiên (43), Đèo Mây (47), Pìng Hồ (56), Khe Khoai (61), Tam Lang (65), Đồng Mười (71), Khe Lầm (109), Làng Cổng (106) và Khe Đầu (112). Trong đó các mỏ Tấn Mài, Quảng Sơn, Mộc Pai Tiên, Đèo Mây được thăm dò và khai thác, một số được đánh gía triển vọng (Hoành Mô, Bình Liêu, Pìng Hồ), còn lại dừng ở mức điều tra sơ bộ hoặc chi tiết. 
Tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo ~150 triệu tấn, trong đó trữ lượng mỏ Tấn Mài >111,838 triệu tấn; mỏ Quảng Sơn 3,83 triệu tấn, mỏ Mộc Pai Tiên 3,832 triệu tấn, mỏ Đèo Mây 450 ngàn tấn, còn lại là tài nguyên dự báo. 
- Kaolin có 13 mỏ và điểm quặng: Phong Dụ (72), Cái Vinh (78), Pò Hèn (3), Lục Na (21), Kim Tinh (25), Hải Yên (26), Nà Phạ (31), Dân Tiến (34), TiOcVai (37), Lập Mã (45), Nà Gi (64), Thôn Hen (79) và Đức Sơn (180). Trong đó có 9 mỏ qui mô nhỏ, trữ lượng cấp B, C1, C2, mỗi mỏ từ 7.000-600.000 tấn. 

a. Kaolin nguồn gốc trầm tích-tái lắng đọng có các mỏ: Nà Phạ, Cái Vinh, Thôn Hen, Kim Tinh, Dân Tiến. Tổng trữ lượng đã thăm dò là 503,54 ngàn tấn. 

b. Kaolin nguồn gốc phong hoá có một số mỏ và điểm quặng: Đức Sơn (180), Phong Dụ (72), Lục Na (21) và Hải Yên (26) đã được đánh giá hoặc thăm dò ở cấp trữ lượng C1, C2. Tổng trữ lượng 1227,8 ngàn tấn, trong đó trữ lượng cấp (B+C1+C2) mỏ Đức Sơn là 591,8 ngàn tấn, mỏ Hải Yên trữ lượng (cấp C1+C2) là 589 ngàn tấn. 
- Sét gốm có 3 mỏ Việt Dân (122), Lâm Nghiệp (158) và Yên Thọ (155) đều thuộc Đông Triều đã được thăm dò, trong đó có 2 mỏ qui mô nhỏ và 1 mỏ qui mô vừa, tổng trữ lượng ~ 4 triệu tấn sét nguyên liệu.

- Sét kết chịu lửa có tiềm năng lớn phân bố trong các địa tầng chứa than đá. Hiện có 2 điểm quặng Trúc Khê và Yên Tử, mới chỉ dừng ở mức điều tra và nghiên cứu sơ bộ. Chỉ riêng tài nguyên dự báo khối I+II của dải than Yên Tử-Vàng Danh là 13,56 triệu tấn.

- Cát thuỷ tinh có 2 mỏ Vân Hải (241) và Vĩnh Thực (86), đều được thăm dò với tổng trữ lượng cấp (A+B+C1) là 5.690.449 tấn, hiện đang được khai thác (từ 1950 đến nay). 

- Thạch anh tinh thể gồm các điểm quặng Đồng Mưa (141), Nam Mẫu (124), Khe Loan (46), Bản Buông (39), Huổi Chung (52), Phong Dụ (68), trong đó chỉ có điểm Đồng Mưa được điều tra chi tiết, tài nguyên dự báo là 1.600kg. 

5. Khoáng sản vật liệu xây dựng.
5.1. Nguyên liệu xi măng: có trữ lượng khá lớn (đá vôi, sét, phụ gia). 
Đá vôi xi măng có 6 mỏ và điểm quặng đã thăm dò và đánh giá: Phương Nam (202), Đá Trắng (173), Áng Quan (166), Đá Chồng (220), Quang Hanh (228), Hà Tu (235). Nhìn chung các mỏ phân bố thành dải kéo dài trên dưới 20km, rộng 2-4km. Các mỏ có qui mô rất khác nhau, trữ lượng từ 5 triệu đến hơn 700 triệu tấn. Tổng trữ lượng đã thăm dò là 1.596 triệu tấn, đủ để sản xuất ~1tỷ tấn xi măng. 
Sét xi măng có 8 mỏ: Yên Mỹ (188), Làng Bang (190), Xích Thổ (189), Hà Chanh (134), Bắc Sơn (172), Bãi Soi (159), Núi Na (209), Quang Hanh (218). Tổng trữ lượng đã thăm dò là 217,31 triệu tấn. 

Các mỏ đã được đưa vào quy hoạch làm xi măng, một phần mỏ Yên Mỹ, Xích Thổ cũng được sử dụng cho việc sản xuất gạch ngói. 

Các nguyên liệu phụ gia xi măng hiện tại mới điều tra đánh giá mỏ sắt laterit Thâm Câu (đã đề cập ở phần trên); mỏ bazan bọt Vân Hải (243), trữ lượng cấp C2+P1 là 897.726 tấn; 2 mỏ Silic phụ gia Thống Nhất (175) và Quang Hanh (219), đã được thăm dò, đều có quy mô nhỏ, đang được khai thác phục vụ cho sản xuất xi măng.

5.2. Nguyên liệu sản xuất gạch ngói.
Sét gạch ngói nhìn chung sét gạch ngói của tỉnh có tiềm năng lớn, chất lượng tốt, hiện tại có 33 mỏ và điểm sét gạch ngói phân bố chủ yếu ở miền tây tỉnh, ngoài ra còn lượng khá lớn phân bố trong các mỏ sét xi măng Núi Na, Hà Chanh. Trong đó có 16 mỏ đã được thăm dò và 6 mỏ được đánh giá, còn lại mới chỉ được điều tra ở các mức độ khác nhau. Tổng trữ lượng và tài nguyên dự tính 306 triệu m3 (Bảng 1 và Phụ lục 2).

                                                                                                                     Bảng 1

	Số TT
	Loại khoáng sản/ mỏ
/ khu vực
	Tiềm năng trữ lượng, tài nguyên đã điều tra, thăm dò (103 m3)
	Trữ lượng đã thăm dò

	
	
	
	Tổng trữ lượng, Tài nguyên 
(103 m3)
	Trong đó
	Diện tích 
(ha)

	
	
	
	
	Trữ lượng (103 m3)
	Tài nguyên (103 m3)
	

	I
	SÉT GẠCH NGÓI
	306.585
	78.900
	58.982
	19.917
	845,14

	II
	ĐÁ XÂY DỰNG
	1.445.486
	138.493
	123.694
	14.799
	492,33

	A
	Đá vôi
	1.337.032
	123.480
	109.209
	14.271
	461,03

	B
	Đá ryolit và granit
	108.454
	15.013
	14.485
	528
	31,30

	III
	CÁT CUỘI SỎI TẢNG
	177.440
	30.406
	30.293
	114
	428,80

	A
	Cát xây dựng
	8.402
	2.268
	2.235
	33
	40,80

	B
	Cuội sỏi xây dựng
	12.842
	306
	226
	80
	37,00

	IV
	CÁT SAN LẤP
	156.196
	27.833
	27.833
	
	351,00

	V
	KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN NHỎ LẺ
	
	
	
	
	641,62

	1
	Than đá (103 tấn)
	600
	
	
	
	23,70

	2
	Antimon (103 tấn)
	48
	
	
	
	123,52

	3
	Ilmenit (103 tấn)
	176
	
	
	
	444,00

	4
	Silic (103 tấn)
	
	
	
	
	4,81

	5
	Kaolin-pyrofilit (103 tấn)
	838
	
	
	
	12,79

	6
	Đá granit (103 m3)
	2.482
	
	
	
	32,80


Theo bảng 1 trữ lượng sét gạch ngói đã được thăm dò (trong các mỏ được quy hoạch khai thác) là 58,982 triệu m3, tài nguyên được tính kèm theo là 19,917 triệu m3. Tổng trữ lượng và tài nguyên là 78,9 triệu m3.

5.3. Các đá ốp lát và đá xây dựng tự nhiên.
Đá ốp lát nhìn chung chưa có mỏ nào được thăm dò mặc dù ở một số nơi đã khai thác sản xuất đá ốp lát. Có 3 loại sử dụng làm đá ốp lát: 
- Đá granit ốp lát có 4 mỏ và điểm quặng: Lục Phủ (12), Khoảng Nam Châu (9), Hoành Mô (32) và Vần Mây (59). Ngoài khối Hoành Mô có diện tích lớn, còn lại đều có kích thước nhỏ, từ dưới 1 km2 đến một vài km2.
- Đá ryolit xây dựng và ốp lát có 3 điểm: Đồn Đạc (102), Quảng Sơn (23) và Tiên Yên (70), có diện phân bố rộng, hiện nay đã và đang được khai thác làm VLXD tự nhiên, ở một số nơi có thể dùng làm đá ốp lát. 

- Đá vôi và đá hoa ốp lát được ghi nhận ở nhiều nơi (Yên Cư, Yên Đức, Phương Nam, Cẩm Phả, Hà Tu, Hoàng Tân, Tân Yên…) hầu hết đều thoả mãn yêu cầu sản xuất xi măng và sản xuất đá ốp lát. Tuy nhiên cho đến nay các điểm quặng này đều chưa được đánh giá. Tài nguyên dự tính hàng tỷ m3.

Đá xây dựng tự nhiên gồm:
- Đá vôi xây dựng rất phổ biến, tài nguyên dự báo hàng tỷ m3, nhiều nơi đã và đang được khai thác. Cho đến nay hầu hết các mỏ đã được thăm dò từng phần và cấp phép khai thác. Theo số liệu hiện có đã thăm dò 123.694 ngàn m3, so với tài nguyên dự báo còn rất thấp (TNDB >1,3 tỷ m3) (Phụ lục 2).
- Đá granit xây dựng đã được đề cập ở phần đá ốp lát nêu trên. Hiện tại ở các mỏ Lục Phủ, Khoảng Nam Châu đã tiến hành khai thác với quy mô nhỏ. Tổng tài nguyên hiện biết là 100 triệu m3.

- Đá ryolit xây dựng cũng được đề cập ở phần đá ốp lát nêu trên. Hiện cả 3 mỏ đã được cấp phép khai thác làm VLXD tự nhiên với quy mô nhỏ. Tổng tài nguyên và trữ lượng hiện biết là 108.454 ngàn m3. Trữ lượng đã thăm dò là 14,485 triệu m3 (Bảng 1 và Phụ lục 2).
- Cát kết xây dựng có 1 điểm quặng Cốt Đoái (24) hiện đang được khai thác làm VLXD tự nhiên. 

5.4. Cát, cuội sỏi xây dựng có 31 mỏ và điểm quặng: Hoành Mô (169), Đồng Vông (182), Mạo Khê (137), Cầu Cầm (136), Điền Xá (223), Tân Yên (171), Hưng Đạo (153), Cái Chiên (95), Vĩnh Thực (88), cát xây dựng Cộng Hòa (150), Yên Hưng (242), Bình Ngọc (63), Đầm Hà (108), Tiên Yên (98), Hải Hà (77), Hà Phong (236), Cẩm Thịnh (221), cát san lấp Vân Đồn (199), Chi Lăng (121), Yên Lập (211), Bắc Buông (30), Pặc Mười (54), Quê Vanh (53), Po Luông (67), Phong Dụ (81), Thôn Trung (94), Đầm Hà (84), Tai Lan Khê (57), Hà Cối (58), Đồng Cái Xương (91), cuội sỏi cát Quan Lạn (240), quy mô của các điểm quặng rất khác nhau. Ngoài ra dọc sông Đầm Hà, sông Bình Liêu…cũng còn khối lượng đáng kể cát cuội sỏi chưa được đánh giá, khai thác, sử dụng. Tổng tiềm năng, trữ lượng, tài nguyên đã điều tra thăm dò của cát cuội sỏi xây dựng là 21,244 triệu m3, đã thăm dò 2,461 triệu m3. Nhìn chung chất lượng cát, cuội sỏi không cao. 

Cát san lấp cũng là nguồn tài nguyên lớn với 8 mỏ và điểm quặng: Quảng Yên (242), Bình Ngọc (63), Đầm Hà (108), Tiên Yên (98), Hải Hà (77), Hà Phong (236), Cẩm Thịnh (221) và Vân Đồn (199), hiện đang được khai thác phục vụ cho san lấp. Tổng tiềm năng, trữ lượng, tài nguyên đã điều tra thăm dò 156,196 triệu m3. Trữ lượng đã thăm dò là 27,833 triệu tấn. Ngoài ra còn nguồn đất đá thải rất lớn từ khai thác than để làm vật liệu san lấp. Tiềm năng cát cuội sỏi xây dựng và cát san lấp (Bảng 1 và Phụ lục 2).
6. Nước nóng-nước khoáng: có 4 mỏ và điểm khoáng, trong đó dải từ Quang Hanh đến Tam Hợp đã được thăm dò, đã và đang được khai thác, sử dụng trong điều dưỡng. 
Một số kết quả mới so với quy hoạch khoáng sản 2008.
♦ Thay đổi về số lượng mỏ và điểm quặng so với quy hoạch khoáng sản năm 2008 thì số lượng mỏ và điểm quặng tăng 31 điểm (năm 2008 là 212 điểm, hiện nay là 243 mỏ và điểm quặng) của 33 loại khoáng sản. Các mỏ và điểm mỏ mới được bổ sung là:
- Than đá Nguyễn Huệ, quy mô mỏ nhỏ.
- Kao lin Hải Yên: mỏ nhỏ.
- Kaolin-pyrophilit Quảng Sơn: mỏ vừa.
- Sét xi măng có 3 mỏ nhỏ: Bãi Soi, Bắc Sơn và Quang Hanh.
- Silic phụ gia xi măng có 2 mỏ nhỏ: Thống Nhất và Quang Hanh.
- Sét gạch ngói 9 mỏ, trong đó có 3 mỏ nhỏ: Đồng Tâm, Đông Hải và Ba Chẽ; 3 mỏ vừa: Quảng Phong, Bãi Dài và Thống Nhất; 3 mỏ lớn: Nam Sơn, Bắc Sông Trới và Xích Thổ A.

- Đá vôi xây dựng có 3 mỏ lớn: Quang Hanh, Thống Nhất và Phương Nam.
- Ryolit xây dựng có 2 mỏ lớn: Quảng Sơn và Tiên Yên. 

- Cát xây dựng có 5 mỏ nhỏ: Vĩnh Thực, Cái Chiên, Cộng Hòa, Hưng Đạo và Tân Yên.

- Cát san lấp có 5 mỏ, trong đó 1 mỏ lớn Hải Hà; 1 mỏ vừa Tiên Yên và 3 mỏ nhỏ: Vân Đồn, Cẩm Thịnh và Hà Phong.

- Cuội sỏi cát có 1 mỏ vừa Phong Dụ. 
Tổng số 33 điểm bổ sung mới và 2 điểm đưa ra khỏi bản đồ là sét xi măng Quảng Yên và kaolin-pyrophilit Bắc Buông.

♦ Thay đổi về chủng loại khoáng sản. 
- 3 mỏ sét gạch ngói: Làng Bang, Yên Mỹ, Xích Thổ được Nhà nước đưa vào quy hoạch sản xuất xi măng, một phần cho sản xuất gạch ngói, do vậy, quy hoạch các mỏ này được tách thành 2 phần.

 - Mỏ sét xi măng Hoàng Quế nay quy hoạch cho sét gạch ngói.

 - Mỏ đá vôi xi măng Yên Đức nay quy hoạch cho đá xây dựng.

 - 2 mỏ sét xi măng (Hà Chanh, Núi Na) cung cấp nguyên liệu cho sản xuất xi măng nay một phần được quy hoạch cho sản xuất gạch ngói.

♦ Về trữ lượng và quy mô mỏ đã bổ sung các thông tin về trữ lượng và tài nguyên cho nhiều mỏ, nguồn tài liệu bổ sung gồm:

- Các báo cáo thăm dò mới thu thập ở Trung tâm lưu trữ Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cho các mỏ kaolin-pyrophilit, sét, đá vôi xi măng, đá xây dựng.

- Các báo cáo thăm dò bổ sung và chuyển đổi cấp trữ lượng, báo cáo thăm dò, khảo sát đánh giá được lưu trữ tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh từ năm 2009 đến 2012 (40 báo cáo).

- Trữ lượng của các khu khai thác được ghi trong giấy phép cấp được bổ sung, tách riêng phần trữ lượng và phần tài nguyên. So với các tài liệu trước đây trữ lượng và tài nguyên của một số mỏ có thay đổi.

♦ Đối với các thông tin về các mỏ, ngoài sự thay đổi về trữ lượng, tài nguyên, trong giấy phép cấp có đầy đủ các thông tin về diện tích, trữ lượng cấp phép khai thác, trữ lượng thăm dò bổ sung, chuyển đổi cấp trữ lượng…
♦ Về tiềm năng các loại khoáng sản trong tỉnh: nhìn chung về tiềm năng, triển vọng của các loại khoáng sản được đánh giá tương đối thống nhất với các tài liệu trước đây. Có 2 loại khoáng sản có một số nhận định mới về tiềm năng đó là vàng và sa khoáng inmenit ven biển.

- Đối với vàng: các tài liệu trước đây đều đưa các thông tin rất khả quan, một số điểm mỏ có tài nguyên dự báo hàng chục tấn vàng. Tuy nhiên kết quả khảo sát 3 lỗ khoan với tổng độ sâu 290 m và 230 mẫu phân tích nung luyện tại Thái Lan (2009) của điểm quặng vàng Pìng Hồ đều cho hàm lượng rất thấp <0,02g/t. Qua đó cần thận trọng trong việc đánh giá đối với quặng hóa vàng.

- Đối với inmenit sa khoáng ven biển: theo quy chuẩn mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2012, chỉ tiêu công nghiệp tối thiểu thu hồi inmenit trong quặng sa khoáng ven biển với hàm lượng 5-6 kg/m3. Như vậy diện phân bố các mỏ inmenit sa khoáng ven biển có thể được mở rộng thêm.

IV. Dự báo tài nguyên khoáng sản.
1. Các yếu tố khống chế quặng. 

a. Các đới cấu trúc sinh khoáng, gồm 4 đới sau đây: 
- Đới An Châu (khối cấu trúc Ba Chẽ-Bình Liêu) ghi nhận các loại khoáng sản sắt, đồng, vàng, mangan, pyrit, thạch anh tinh thể, quarzit xây dựng, kaolin-pyrophylit, kaolin, granit, ryolit xây dựng (oplat), cuội sỏi, cát xây dựng và sét gạch ngói. Ngoài ra còn có một số vành phân tán địa hóa và trọng sa của: chì, kẽm, đồng, thiếc và thủy ngân.

- Đới Quảng Ninh (khối cấu trúc Cẩm Phả-Cô Tô) phong phú và đa dạng các loại khoáng sản antimon, vàng, chì-kẽm, titan sa khoáng, silic xi măng, cát kết xây dựng, photsphorit, thạch anh tinh thể, sét gốm, sét xi măng, sét chịu lửa, sét gạch ngói, đá vôi xây dựng, đá vôi xi măng, cuội sỏi, cát xây dựng và nguồn nước khoáng…ngoài ra còn có một số vành phân tán địa hóa và khoáng vật như: vàng, cinabar, ilmenit, ziricon, chì-kẽm… 
- Đới Hòn Gai (khối cấu trúc Hoành Bồ-Hải Hà) ngoài than đá là khoáng sản trọng tâm, còn có sét gạch ngói, sét gốm chịu lửa, sét xi măng, cuội sỏi, cát xây dựng… 
- Trũng Hà Nội (khối cấu trúc Yên Hưng) với các thành tạo Đệ tứ có các khoáng sản sét gạch ngói, sét xi măng và cát cuội sỏi xây dựng…

b. Các yếu tố sinh khoáng.
- Yếu tố địa tầng thạch học.
* Các khoáng sản liên quan nguồn gốc với trầm tích Đệ tứ có sét gạch ngói, sét xi măng, cuội sỏi, cát xây dựng, cát san lấp và titan sa khoáng.

* Các khoáng sản liên quan với các thành tạo địa chất trước hệ Đệ tứ có than đá, đá phiến chứa dầu, sét gạch ngói, sét xi măng, sét chịu lửa, kaolin-pyrophylit, sericit, antimon, vàng, sắt (limonit), silic phụ gia, đá xây dựng, đá ốp lát, đá vôi xi măng, nước khoáng-nước nóng. 
- Yếu tố magma-kiến trúc-cấu tạo.
* Yếu tố magma liên quan có các khoáng sản kaolin-pyrophylit, pyrit-vàng, VLXD, đá ốp lát và các dấu hiệu địa hóa thứ sinh của Pb, Zn, Cu... 
* Yếu tố kiến trúc-cấu tạo.
* Yếu tố đứt gãy có các hệ thống đứt gãy chính:

- Đứt gãy phương đông bắc-tây nam
- Đứt gãy sâu 

- Đứt gãy dạng vòng cung 
- Đứt gãy phương á vĩ tuyến.

Nhìn chung các hệ thống đứt gãy nêu trên có liên quan trực tiếp với tạo quặng vàng, antimon, kaolin-pyrophylit, nước khoáng, nước nóng. 
* Yếu tố cấu tạo, nói chung các khoáng sản nội sinh liên quan chặt chẽ với cấu tạo nếp lồi (vàng, antimon); cấu trúc địa hào Hòn Gai rất thuận lợi cho sự thành tạo than đá có giá trị công nghiệp 
* Yếu tố biến chất và biến đổi nhiệt dịch đặc trưng là quarzit thứ sinh: sericit-thạch anh-kaolinit-pyrophylit, sericit-thạch anh-pyrit-vàng, thạch anh-sulfur-vàng, thạch anh-sulfur đa kim, antimon, antimon-vàng 

Các vành phân tán nguyên tố và khoáng vật của Cu, Pb, Zn, Sn…và của vàng, cinabar, inmenit, ziricon trong sa khoáng ven biển. 
2. Các giai đoạn tạo khoáng, gồm 4 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn tạo khoáng Paleozoi muộn có silic phụ gia và đá xây dựng (rải đường).

- Giai đoạn tạo khoáng Mesozoi sớm có quarzit thứ sinh, vàng, đồng, thạch anh tinh thể, nước khoáng nóng và biểu hiện của thiếc-đa kim. 
- Giai đoạn tạo khoáng Mesozoi muộn có than đá quy mô lớn, ngoài ra còn gặp biểu hiện tạo khoáng Sn-W (?), vàng và khoáng hóa thủy ngân.
- Giai đoạn tạo khoáng Kainozoi có đá dầu, sét gạch ngói. 

Giai đoạn tạo khoáng trong trầm tích Đệ tứ có titan sa khoáng, bazan bọt, cát thủy tinh, sét gạch ngói, sét xi măng, sét chịu lửa, sét gốm, cát cuội sỏi xây dựng, sắt và mangan …

3. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản.
- Tiền đề địa tầng (thạch học): 
Thành tạo Đệ tứ liên quan nhóm khoáng sản VLXD: sét gạch ngói, cát, cuội sỏi xây dựng, cát san lấp…

Thành tạo trước Đệ tứ: đá dầu liên quan hệ tầng Đồng Ho; sét gạch ngói liên quan hệ tầng Tiêu Giao; than đá liên quan hệ tầng Hòn Gai, Hà Cối; kaolin-pyrophylit và vàng liên quan hệ tầng Bình Liêu; antimon và vàng liên quan hệ tầng Tấn Mài; nhóm khoáng sản VLXD liên quan hệ tầng Bắc Sơn, Cát Bà và Bản Páp. 

- Tiền đề magma-kiến trúc-cấu tạo.
Về magma phức hệ Núi Điệng và Pia Oăc, phun trào hệ tầng Bình Liêu liên quan các khoáng sản nội sinh Pb, Zn, Cu, Sn... ngoài ra là nguồn cung cấp dồi dào khoáng sản VLXD (oplat).

Về kiến trúc-cấu tạo, một số điểm quặng antimon (vàng) phân bố trong cấu trúc nếp lồi thuộc hệ tầng Tấn Mài.

Các yếu tố đứt gãy liên quan với sự tạo quặng hóa vàng, antimon, kaolin-pyrophylit và nguồn nước nóng, nước khoáng.

Địa hào Hòn Gai thuận lợi cho sự thành tạo than đá.

- Các dấu hiệu tìm kiếm, lưu ý dấu hiệu biến chất, biến đổi nhiệt dịch, các vành phân tán nguyên tố Cu, Pb, Zn và khoáng vật vàng, cinabar, ilmenit… 

4. Dự báo tài nguyên khoáng sản.
- Đánh giá tài nguyên khoáng sản được đề cập ở phần II, mục III.

- Phân vùng triển vọng khoáng sản, trên cơ sở tài liệu hiện có đã phân chia được 39 vùng dự báo triển vọng khoáng sản theo các mức độ khác nhau (Bảng 2):
- A.I: diện tích rất triển vọng gồm 10 vùng (1A.I đến 10A.I), hầu hết đã được thăm dò đánh giá trữ lượng. 

- A.II: diện tích triển vọng gồm 9 vùng (1A.II đến 9A.II), cần được đánh giá chuyên khoáng tỷ lệ 1/2000-1/5000. 
- B: diện tích có triển vọng gồm 13 vùng (1B đến 13B), cần được điều tra chi tiết tỷ lệ 1/10.000. 

- C: diện tích ít và chưa rõ triển vọng gồm 7 vùng (1C đến 7C), cần được điều tra kết hợp với nghiên cứu địa chất.
PHÂN VÙNG TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ TIẾP THEO
Bảng 2
	Số TT
	SH vùng, mức độ triển vọng
	Đối tượng khoáng sản chính (phụ)
	Đặc điểm địa chất
	Đặc điểm khoáng sản
	Mức độ TK, TD và khai thác
	Bước nghiên cứu tiếp theo và phương pháp áp dụng

	1
	1AI
	Kaolin- Pyrophylit, (vàng)
	Đá vây quanh là phun trào nguồn núi lửa hệ tầng Bình Liêu.
	Có kaolin-pyrophylit Tấn Mài (10)-(ML); 3 Đq vàng: Tài Phát (11), Cưa Đá (18) và Pạc Sẻng Leng (17).
	Kaolin đã thăm dò và khai thác
	Thăm dò mở rộng. Chú ý đánh giá triển vọng vàng gốc

	2
	2AI
	Than đá
(sét chịu lửa)
	Trầm tích lục nguyên chứa than hệ tầng Hòn Gai.
	Có 4 mỏ than đã thăm dò và khai thác:Yên Tử (117)-ML; Vàng Danh (118) và Uông Thượng (119) 2 MV và Đồng Vông (116)-MN. Sét chịu lửa Yên Tử (125)-điểm quặng (Đq).
	Than đá đã thăm dò và khai thác
	Than đá cần thăm dò mở rộng dưới sâu. Đánh giá triển vọng sét chịu lửa

	3
	3AI
	Sét gạch ngói, sét gốm - chịu lửa (cuội sỏi)
	Trầm tích hệ tầng Hòn Gai (T3n-rhg1), trầm tích Đệ tứ mQ13, apQ12-3, aQ23
	Than đá Nguyễn Huệ (135)-MN, sét gốm Yên Thọ (155)-MV; sét gốm chịu lửa Việt Dân (122)-MN; sét gạch ngói Tràng An (129)-ML, Bình Việt (128)-ML, Bình Khê (123)-ML; cát xây dựng Cầu Cầm (136)-MV và cuội sỏi Chi Lăng (121)-MN.
	Mỏ đã thăm dò và khai thác
	Thăm dò mở rộng. Đánh giá triển vọng cuội sỏi

	4
	4AI
	Đá vôi đất đèn, đá vôi xi măng xây dựng, sét gốm chịu lửa, sét xi măng (cát xây dựng), sét gạch ngói
	Hệ tầng Bắc Sơn, Bình Liêu và các thành tạo Đệ tứ.
	Đá vôi đất đèn Tân Yên (181)-ML; đá vôi xây dựng Yên Đức (200)-MN; đá vôi xây dựng Phương Nam (201)-ML; đá vôi xi măng Phương Nam (202)-MN; kaolin Đức Sơn (180)-MN; sét gốm Lâm Nghiệp (158)-MN; sét kết chịu lửa Trúc Khê (157)-Đq; sét gạch ngói Hoàng Quế (168)-MN; sét gạch ngói Tràng Bạch (156)-ML; cát xây dựng Hưng Đạo (153)-MN; cát xây dựng Mạo Khê (137)-MN.
	Đã thăm dò và khai thác ở một số mỏ vật liệu xây dựng, đá vôi đất đèn
	Thăm dò mở rộng và tìm kiếm đánh giá chuyên khoáng

	5
	5AI
	Than đá (sét xi măng)
	Hệ tầng Hòn Gai
	Than đá có 3 mỏ quy mô MV: Tràng Bạch (139), Quảng La (160) và Đồng Đăng (184); Mạo Khê (138)-ML, sét xi măng Bắc Sơn (172)-MN, sét xi măng Bãi Soi (159)-MN.
	Đã thăm dò và khai thác
	Thăm dò mở rộng và dưới sâu



	6
	6AI
	Sét gạch ngói, đá vôi xi măng, đá dầu, silic phụ gia xi măng, (sắt, nước khoáng, photsphorit)
	Hệ tầng Hòn Gai, Đồng Ho, Bắc Sơn, các thành tạo Đệ tứ
	Đá vôi xây dựng Hoành Bồ (163)-ML, Thống Nhất (167)-ML; đá vôi xi măng Đá Trắng (173)-ML, Áng Quan (166)-ML; sét xi măng: Yên Mỹ (188)-ML, Làng Bang (190)-MV, Xích Thổ (189)-MV; sét gạch ngói Đồng Đăng (185)-ML, Vạn Yên (204)-MN, Giếng Đáy (228)-ML, Bắc Sông Trới (187)-ML, Xích Thổ A (205)-ML, Thống Nhất (191)-MV; 2 điểm sắt Đồng Đăng (213)-Đq và Nghĩa Lộ (212)-Đq; silic phụ gia xi măng Thống Nhất (175)-MN; đá dầu Đồng Ho (186)-MN, photsphorit Đá Trắng (174)-Đq; nước khoáng Tam Hợp (176)-không phân loại.
	Một số mỏ đã thăm dò
	Thăm dò mở rộng và tìm kiếm đánh giá triển vọng sắt, photsphorit, nước khoáng

	7
	7AI
	Antimon (vàng)
	Hệ tầng Tấn Mài và trầm tích Đệ tứ
	- Antimon-vàng quy mô mỏ vừa có: Tây Khe Chim (130), Đông Khe Chim (126), Đồng Quặng II (132), Đồng Quặng III (148), Dương Huy (145).

- Antimon quy mô mỏ nhỏ có: Đồng Mỏ (120), Đồng Quặng I (133);
- Các điểm quặng antimon có: Khe Hố (131), Đồng Mậu (146), Bằng Tẩy (147), Mông Dương (149);
và vàng Thác Cát (144)-Đq.
	Pháp đã khai thác, sau này thăm dò và đánh giá triển vọng
	Thăm dò mở rộng, đánh giá tiềm năng vàng

	8
	8AI
	Than đá, đá vôi xây dựng, đá vôi xi măng, nước khoáng nóng, silic phụ gia, sắt
	Các hệ tầng Hòn Gai​, Bắc Sơn, Bãi Cháy
	Than đá có 3 ML: Khe Tam (193), Khe Chàm (179), Lỗ Trí (194);
Các MV có: Bằng Nâu (178), Mông Dương (197), Bắc Cọc Sáu (195), tây bắc Hà Lầm (233), bắc Bằng Danh (216), Hà Ráng (192), Bằng Danh (227), Cẩm Phả (207).

Các MN: Khe Sim (206), bắc Quảng Lợi (196), nam Quảng Lợi (198), Khe Hùm (215), Giáp Khẩu (217) và Thâm Câu (151)-Đq; silic phụ gia Quang Hanh (219)-MN; sét xi măng Quang Hanh (218)-MN; sắt Vườn Ổi (222)-Đq, Thâm Câu (152)-MN; đá vôi xi măng Hà Tu (235)-Đq, Quang Hanh (228)-ML, Đá Chồng (220)-MN; đá vôi xây dựng Quang Hanh (229)-ML; 3 MN cát san lấp: Vân Đồn (199), Cẩm Thịnh (221) và Hà Phong (236); nước khoáng Quang Hanh (229)-không phân loại.
	Than đá, đá vôi xi măng đã thăm dò và khai thác. Các khoáng sản khác đã đánh giá ở mức độ khác nhau
	Thăm dò mở rộng diện tích và đánh giá dưới sâu đối với than đá, các khoáng sản khác đánh giá chuyên khoáng và mở rộng

	9
	9AI

10AI
	Sét gạch ngói, sét xi măng, cát thủy tinh, bazan phụ gia (cát sỏi, cát xây dựng)
	Các hệ tầng Hòn Gai, Bắc Sơn, và thành tạo trầm tích Đệ tứ
	- Diện tích 9A.1: sét xi măng Núi Na (209)-MV; sét gạch ngói Quảng Yên (231)-ML.

- Diện tích 10A.1: cát thủy tinh Vân Hải (241)-ML, bazan phụ gia Vân Hải (243)-MN và cuội sỏi, cát xây dựng Quán Lạn (240)-MN.
	Một số mỏ đã thăm dò và khai thác
	Cần thăm dò bổ sung và đánh giá triển vọng bazan phụ gia

	10
	1AII
	Kaolin-pyrophylit (vàng, đồng, granit xây dựng, granit oplat, nước khoáng nóng)
	Các hệ tầng Bình Liêu, Nà Khuất, Hà Cối, trầm tích Đệ tứ
	Có các Đq vàng: Đồng Mô (4), Ngàn Trùng (16), Bản Ngài (29), Lục Na (22); các DDq đồng: Bắc Bin (5), Tinh Húc (14); kaolin-pyrophylit Chè Pha (7)-Đq, Ngàn Trùng (15)-Đq, Lục Na (21)-MN, Bản Ngài (28)-Đq; kaolin Nà Phạ (31)-MN; sét gạch ngói Đồng Tâm (6)-MN; nước khoáng nóng Đồng Long (8)- không phân loại.
	Kaolin-pyrophylit đã thăm dò
	Cần thăm dò và tìm kiếm đánh giá triển vọng, đặc biệt là Au, Cu, nước khoáng

	11
	2AII
	Antimon, kaolin (vàng, pyrit)
	Các thành tạo địa chất hệ tầng Bình Liêu, Tấn Mài, và trầm tích Đệ tứ
	Có các Đq vàng: Khe Quế (75), Ping Hồ (55); antimon Tân Mài (33)-MN, Cao Phong Chan (36)-MN; kaolin-pyrophylit Khe Khoái (61)-Đq, Tam Lang (65)-Đq, Ping Hồ (56)-Đq, Mộc Phai Tiên (43)-Đq, Li Phong (44)-Đq, Đèo Mây (47)-MN; pyrit Đồng Ngữ (74)-Đq.
	Antimon đã thăm dò và khai thác
	Thăm dò mở rộng và tìm kiếm đánh giá triển vọng vàng, antimon

	12
	3AII

4AII
	Kaolin, sét gạch ngói, cát xây dựng (titan sa khoáng)
	Trầm tích hệ tầng Hà Cối, thành tạo Đệ tứ
	Có kaolin Hải Yến (26)-MN; Dân Tiến (34)-MN, Lập Mã (45)-Đq; kaolin-pyrophylit Kim Tinh (25)-MN; sét gạch ngói Hải Yến (27)-MN, Quang Minh (48)-MN; cát san lấp Hải Hà (77)-ML; cuội sỏi Hà Cối (58)-Đq; titan sa khoáng Hà Cối (66)-MN và Thôn Hai (38)-Đq.
	Sét gạch ngói và Kaolin-pyrophylit đã thăm dò
	Thăm dò mở rộng và tìm kiếm đánh giá tiềm năng titan sa khoáng và cuội sỏi, cát xây dựng

	13
	5AII

6AII
	Sét gạch ngói, than đá (vàng, cuội sỏi)
	Trầm tích hệ tầng Hà Cối, thành tạo Đệ tứ
	Có sét gạch ngói: Quảng Phong (62)-MN, Yên Than (82)-MN, Quảng Tân (83)-MN, Tân Bình (85)-MN, Đại Bình (92)-MN, Đầm Hà (93)-MN, Đông Hải (97)-MN; than đá Cái Lâm (69)-Đq, Malaococ (76)-Đq; cuội sỏi xây dựng Pạc Mười (54)-Đq; cát san lấp Đầm Hà (108)-ML; cuội sỏi Đồng Cái Xương (91)-MV, Thôn Trung (94)-Đq; vàng Ping Hồ (55)-Đq; 
	Một số mỏ đã thăm dò
	Cần thăm dò mở rộng, đánh giá triển vọng của vàng

	14
	7AII
	Kaolin, cát thủy tinh, titan (sắt)
	Hệ tầng Hà Cối, Tấn Mài, và trầm tích Đệ tứ
	Có kaolin Thôn Hen (79)-MN, Cái Vinh (78)-MN; cát thủy tinh Vĩnh Thực (86)-MN; titan sa khoáng Vĩnh Thực (87)-MN; sắt Vĩnh Thực (80)-Đq; cát xây dựng Vĩnh Thực (88)-MN
	Một số mỏ đã thăm dò
	Cần thăm dò mở rộng

	15
	8AII

9AII
	Kaolin, sét gạch ngói, sét xi măng (vàng, chì-kẽm, kaolin, ryolit xây dựng)
	Các thành tạo hệ tầng Bình Liêu, trầm tích Đệ tứ
	Có sét gạch ngói: Ba Chẽ (100)-MN, Đồng Rui (110)-MN; Nam Sơn (113)-ML; sét xi măng Hà Chanh (134)-MN. Các Đq vàng: Đèo Phật Chỉ (104), Làng Cổng (107), Khe Lầm (111) và Na Làng (115); chì kẽm Đèo Phật Chỉ (103)-Đq, Làng Cổng (105)-Đq, Khe Tài Lồ (114)-Đq; kaolin-pyrophylit Làng Cổng (106)-Đq, Khe Đầu (112)-Đq, Khe Lầm (109)-Đq; ryolit xây dựng Đồn Đạc (102)-MV; cát xây dựng Cộng Hòa (150)-MN
	Các mỏ sét xi măng sét gạch ngói đã thăm dò và khai thác
	Thăm dò mở rộng và đánh giá triển vọng vàng, chì-kẽm, kaolin, ryolit xây dựng

	16
	1B

2B

3B
	Kaolin, granit (ốp lát, xây dựng), ryolit xây dựng, (sắt, vàng, antimon, cát kết xây dựng)
	Các thành tạo hệ tầng Bình Liêu, Tấn Mài, Hà Cối, granit phức hệ Núi Điệng
	Có các Đq sắt: Li Hồ Teng (1), Bát Cáp (2), Tai Săc Cau (19); antimon Lục Phủ (13)-Đq; các Đq kaolin: Pò Hèn (3), Ti Oc Vai (37); kaolin-pyrophylit Quảng Sơn (35)-MV; cát kết xây dựng Cốt Đoài (24)-Đq; granit xây dựng Lục Phủ (12)-MN, Khoảng Nam Châu (9)-MN; ryloit xây dựng Quảng Sơn (23)-ML; granit oplat (xây dựng) Hoành Mô (32)-Đq.
	Chưa thăm dò
	Tìm kiếm đánh giá chuyên khoáng

	17
	4B
	Kaolin, sét gạch ngói, cát xây dựng, cuội sỏi (Au, thạch anh tinh thể, Mn, Pb-Zn, quarzit, ryolit, nước khoáng)
	Các thành tạo hệ tầng Bình Liêu, Hà Cối, granit phức hệ Núi Điệng, trầm tích Đệ tứ
	Có than đá Thác Than (89)-Đq; vàng Khe Loan (40)-Đq, Khe Khẩn (41)-Đq; mangan Hà Lâu (51)-Đq; các Đq thạch anh tinh thể: Khe Loan (46), Huổi Chung (52), Phong Dụ (68); kaolin Phong Dụ (72)-MN, NaGi (64)-Đq; kaolin-pyrophylit Đông Mười (71)-Đq. Các Đq cuội sỏi cát xây dựng: Bắc Buông (30), Pạc Mười (54), Quê Vanh (53), Pô Luông (67) và Phong Dụ (81)-MV; 3 mỏ nhỏ sét gạch ngói: Phong Dụ (73), Tiên Yên (90) và Hải Lạng (96); cát san lấp Tiên Yên (98)-MV; granit ốp lát (xây dựng) Vần Mây (59)-MN; ryolit xây dựng Tiên Yên (70)-ML; nước khoáng nóng Khe Lạc (60)-không phân loại.
	Đã khai thác sét gạch ngói, cát xây dựng (san lấp)
	Thăm dò mở rộng, tìm kiếm đánh giá chuyên khoáng, đặc biệt là nước khoáng nóng.

	18
	5B

6B

7B

8B
	Cát xây dựng (sl), sét gạch ngói (Fe, Au, Hg, thạch anh tinh thể)
	Các trầm tích hệ tầng Bình Liêu, Tấn Mài, trầm tích Đệ tứ
	Có các Đq sắt: Cai Ti Oc (99), Đồng Giang (161), Đồng Vang (162) và Lưỡng Kỳ (165); vàng Đồng Quặng (142)-Đq; vàng sa khoáng Đồng Quặng (143)-Đq; thủy ngân Lưỡng Kỳ (164)-Đq; thạch anh tinh thể Đồng Mưa (141)-Đq, Nam Mẫu (124)-Đq. 2 mỏ cát san lấp Móng Cái (63)-ML, Đầm Hà (108)-ML; sét gạch ngói Thượng Yên Công (140)-MV; cát xây dựng Cái Chiên (95)-MN.
	Các mỏ cát xây dựng mới được đánh giá triển vọng
	Thăm dò mở rộng và tìm kiếm đánh giá chuyên khoáng, chú ý Au.

	19
	9B
	Sét gạch ngói, cát xây dựng (sắt, photphorit)
	Các thành tạo hệ tầng Hòn Gai​, trầm tích Đệ tứ
	Có sắt Vũ Tướng (210)-Đq; photsphorit Yên Tri (232)-Đq; cát xây dựng Tân Yên (171)-MN; cát xây dựng Hoành Mô (169)-Đq, Đồng Vông (182)-Đq, cuội sỏi xây dựng Yên Lập (211)-MN. 3 MN sét gạch ngói: Dốc Đỏ (170), Chập Khê (203) và Bãi Dài (183).
	Sét gạch ngói, cát xây dựng đã khai thác
	Thăm dò mở rộng, đánh giá chuyên khoáng.

	20
	10B

11B

12B

13B
	Sét gạch ngói, cát xây dựng, vôi xây dựng, cát thủy tinh (sắt, thủy ngân, barit)
	Trầm tích hệ tầng Bắc Sơn, thành tạo Đệ tứ
	Có sắt Điền Xá (221)-Đq; barit Hoàng Lỗ (238)-Đq; thủy ngân Lưỡng Kỳ (164)-Đq; cát thủy tinh Vân Hải (241)-ML; đá vôi xây dựng Yên Cư (225)-ML; sét gạch ngói Vần Chảy (208)-Đq; cát xây dựng Điền Xá (223)-Đq; cát san lấp Yên Hưng (242)-Đq.
	Cát xây dựng đã khai thác
	Cần đánh giá chuyên khoáng


Số trong ngoặc (7) là số hiệu mỏ, điểm quặng trên bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản. MN: mỏ nhỏ; MV: mỏ vừa; ML: mỏ lớn; Đq: điểm quặng.

7 diện tích C (1C-7C) được thể hiện theo màu và số hiệu vùng trên bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản 
Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

Chỉ dẫn Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

Chỉ dẫn Bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản 

tỉnh Quảng Ninh

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ KHAI QUÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN CỦA TỈNH QUẢNG NINH
 1. Hiện trạng điều tra thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của tỉnh.

Tiến trình triển khai thực hiện quy hoạch khoáng sản 2008: Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua và Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (gọi chung là quy hoạch khoáng sản 2008). Theo đó đã quy hoạch thăm dò 38 khu vực; quy hoạch khai thác 51 khu vực VLXD thông thường, 7 khu vực kaolin-pyrophylit, 1 khu vực cát thủy tinh, 4 khu vực quặng antimon; 01 khu vực quặng ilmenit; 4 khu vực nước khoáng. Tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản sau 4 năm (2009-2012) như sau:
Hoạt động thăm dò khoáng sản: UBND tỉnh cấp 2 giấy phép khảo sát sét gạch ngói và 16 giấy phép thăm dò khoáng sản VLXD thông thường theo thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch khoáng sản (Bảng 3)

Bảng tổng hợp số lượng GP, diện tích và chi phí thăm dò (2009-2012)

                                                                                                                       Bảng 3
	Loại khoáng sản
	Số lượng GP
	Diện tích (ha)
	Chi phí (tr.đ)

	Thăm dò sét gạch ngói
	8
	361,0
	3.916,4

	Thăm dò cát xd + san lấp
	6
	478,8
	1.522,0

	Thăm dò đá xây dựng
	2
	68,8
	1.346,4

	Khảo sát đá sét
	2
	8.320,0
	7.466,6

	Tổng cộng
	18
	9.228,6
	14.251,4


- Công tác thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò: đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 14 báo cáo kết quả thăm dò và 2 báo cáo khảo sát khoáng sản làm VLXD thông thường trong đó có 7 báo cáo thăm dò mỏ sét sản xuất gạch ngói; 5 mỏ cát làm VLXD và cát san lấp; 2 mỏ đá xây dựng và 2 báo cáo kết quả khảo sát đá sét (Bảng 4).
Trữ lượng và tài nguyên báo cáo thăm dò khoáng sản (2009-2012)
                                                                                                                       Bảng 4
	Trữ lượng tài nguyên được phê duyệt (sét, cát, đá :m3)

	TL, TN
	Tổng
	Sét gn
	Cát xd+sl
	Đá xd
	Đá sét

	121
	19.839.259
	6.967.569
	8.504.890
	4.366.800
	

	122
	37.061.212
	7.963.523
	19.349.242
	9.748.447
	

	Tổng TL
	56.900.471
	14.931.092
	27.854.132
	14.115.247
	

	333
	59.042.033
	9.648.357
	80.293
	4.348.946
	44.964.437

	334
	65.657.853
	
	
	
	65.657.853

	Tổng TN
	124.699.886
	9.648.357
	80,293
	4.348.946
	110.622.290

	Tổng TL+TN
	181.600.357
	24.579.499
	27.934.425
	18.464.193
	110.622.290


- Công tác chuyển đổi trữ lượng, thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng khoáng sản VLXD thông thường: được thực hiện đối với các tổ chức đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên cơ sở tài liệu đã thăm dò. Có 2 đơn vị thực hiện chuyển đổi trữ lượng 3 khu mỏ sét gạch ngói.
- Công tác thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng và thăm dò bổ sung tính chuyển đổi trữ lượng: được thực hiện đối với các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản và theo quy định tại Điều 32 Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Điều 55 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. Đến nay đã có 34 đơn vị lập báo cáo, trong đó 19 báo cáo thăm dò bổ sung mỏ sét gạch ngói, 14 mỏ đá vôi làm VLXD, 1 mỏ cát, cuội sỏi xây dựng. Công tác thành lập và thẩm định trình phê duyệt trữ lượng trong báo cáo tuân thủ quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 và Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bảng 5, Bảng 6).
Tổng trữ lượng và tài nguyên trong báo cáo thăm dò khoáng sản (bổ sung) và tính chuyển đổi cấp trữ lượng, tài nguyên giai đoạn 2009-2012
                                                                                                                       Bảng 5
	Trữ lượng tài nguyên được phê duyệt (sét, cát, đá: m3)

	Trữ lượng, Tài nguyên
	Tổng
	Sét gạch ngói
	Đá xây dựng

	111
	796.789
	796.789
	

	112
	97.232
	97.232
	

	121
	12.937.541
	12.937.541
	

	122
	7.913.861
	7.463.607
	450.254

	Tổng trữ lượng
	21.745.423
	21.295.169
	450.254

	211
	5.653.223
	5.653.223
	

	222
	2.237.955
	2.237.955
	

	334
	1.935.223
	1.935.223
	

	Tổng tài nguyên
	9.826.401
	9.826.401
	

	Tổng TL+TN
	31.571.824
	31.121.570
	450.254


Tổng trữ lượng và tài nguyên trong báo cáo thăm dò khoáng sản (bổ sung) 
và tính trữ lượng giai đoạn 2009 -2012
                                                                                                                       Bảng 6
	Trữ lượng tài nguyên được phê duyệt (sét, cát, đá: m3)

	Trữ lượng, 
Tài nguyên
	Tổng
	 Sét gn
	 Cát xd+sl
	 Đá xd

	121
	91.630.687
	9.792.997
	0
	81.837.690

	122
	48.312.450
	5.897.041
	421.305
	41.994.104

	Tổng trữ lượng
	139.942.652
	15.689.796
	421.305
	123.831.551

	222
	5.177.757
	677.022
	0
	4.500.736

	333
	21.278.503
	2.229.516
	33.295
	19.015.692

	334
	668
	334
	0
	334

	Tổng tài nguyên
	26.456.928
	2.906.872
	33.295
	23.516.761

	Tổng TL+TN
	166.399.580
	18.596.668
	454.6
	147.348.313


- Hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.
• Tình hình hoạt động khoáng sản trước khi có quy hoạch khoáng sản 2008: tính đến cuối năm 2008 trong 14 đơn vị hành chính của tỉnh, có 2 huyện Cô Tô và Ba Chẽ chưa có hoạt động khoáng sản, số còn lại hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu tập trung tại các huyện Đông Triều, Hoành Bồ, thành phố Uông Bí, Cẩm Phả và Hạ Long. Các huyện miền đông tỉnh có ít mỏ khoáng sản hoạt động, đặc biệt khoáng sản làm VLXD thông thường. Tổng số 155 khu vực/mỏ khai thác khoáng sản (trừ than). 
- Thuộc thẩm quyền cấp Bộ (gồm Bộ Công nghiệp, Tổng cục Mỏ Địa chất, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cấp 16 giấy phép bao gồm: 1 cát thủy tinh; 4 kaolin-pyrophilit, 4 nước khoáng; 3 đá vôi làm xi măng và 4 sét làm xi măng.
- Thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cấp 139 giấy phép khai thác.

• Tình hình hoạt động khoáng sản sau quy hoạch 2008 đến tháng 12/2012: UBND tỉnh đã cấp 22 giấy phép khai thác khoáng sản, bao gồm: 7 cát xây dựng và cát san lấp, 4 đá xây dựng, 8 sét gạch ngói và 3 khoáng sản khác, với tổng vốn đầu tư 376,7 tỷ đồng (Bảng 7).
                                                                                                               Bảng 7
	Khoáng sản
	Tổng số GP đã cấp
	Diện tích
(ha)
	Trữ lượng
(m3)
	Công suất
(m3/năm)
	Tổng vốn đầu tư (tr.đồng)

	Cát xây dựng
	3
	56,4
	2.300.676
	120.000
	27.871

	Cát san lấp
	4
	252
	17.976.715
	5.210.000
	97.155

	Đá xây dựng
	4
	14,9
	3.137.147
	398.000
	66.275

	Sét gạch ngói
	8
	49,74
	3.561.312
	338.560
	47.632

	Pyrophilit
	1
	3,89
	358.000 tấn
	30.000 tấn
	25.000

	Đá granit
	2
	25,7
	982.000
	44.500
	112.813

	Tổng cộng
	22
	402,63
	27.957.850
	6.111.060
	376.746


Với quan điểm khai thác gắn liền với chế biến và sử dụng, không tiêu thụ các khoáng sản thô. Cho đến nay cơ bản các khu vực khai thác khoáng sản của tỉnh đã chủ động đầu tư các cơ sở chế biến khoáng sản sau khai thác.

- Cát sỏi xây dựng (3 khu vực) được đầu tư cơ sở sàng, nghiền thành các sản phẩm cát, đá cuội sỏi phục vụ các nhu cầu xây dựng trên địa bàn. 

- Cát san lấp (4 khu vực) được khai thác phục vụ cho nhu cầu san lấp mặt bằng các cơ sở hạ tầng trên địa bàn và khu kinh tế cảng biển Hải Hà. Tuy nhiên do tình trạng đầu tư các dự án hạ tầng và khu kinh tế cảng biển triển khai chậm nên các dự án khai thác chưa hết công suất.

- Sét gạch ngói (8 khu vực) các khu vực khai thác đều gắn liền và đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất của các nhà máy gạch ngói. 

- Các khu vực khác đều đầu tư phân loại, chế biến thành các sản phầm phục vụ nhu cầu tiêu thụ.

Công tác quản lý nhà nước: đối với hoạt động khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than và khoáng sản nói chung luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các sở, ngành, địa phương trong lĩnh vực khoáng sản; đã tổ chức triển khai qui định pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể là: 
Kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 03/8/2011 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; 
Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Chính phủ về Chiến lược khoáng sản đến 2020, tầm nhìn đến 2030; 
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản...

Tỉnh đã tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản và các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản đặc biệt là than trên địa bàn. Đến nay cơ bản không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đối với than tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ trái phép trên địa bàn đã được kiểm soát.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tham gia ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, gắn với trách nhiệm của UBND cấp huyện, xã và quyền lợi của người dân địa phương nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản. Từ năm 2009 đến nay, đối với lĩnh vực khoáng sản, đã có ý kiến đóng góp xây dựng: Luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế tài nguyên; tham gia xây dựng Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010, dự thảo Nghị định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản được thường xuyên thực hiện thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, các văn bản hướng dẫn và trực tiếp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự thủ tục hành chính, các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản. Hàng năm sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường (trong đó có quản lý khoáng sản) cho các đối tượng là cán bộ của ngành tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; định kỳ tổ chức giao lưu trực tuyến để giải quyết thắc mắc của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Năm 2012, UBND tỉnh đã phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức đợt tuyên truyền, tập huấn Luật Khoáng sản năm 2010 cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã và giám đốc các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn với gần 300 người tham gia.

Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 18/2008/CT-TTg, số 26/2008/CT-TTg, số 29/2008/CT-TTg), từ năm 2008 đến nay UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với khoáng sản làm VLXD, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Văn bản chỉ đạo số 1584/UBND-CN2 ngày 13/5/2009 về việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 769/QĐ-BTNMT ngày 24/4/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành “Tổng kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản (trừ than) trên địa bàn tỉnh”; văn bản số 4739/UBND-CN ngày 01/12/2009 giao sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra các mỏ đá vôi làm VLXD có giấy phép khai thác đang còn hiệu lực; văn bản số 2849/ UBND-CN ngày 27/7/2010 Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; văn bản số 1092/UBND-MT ngày 05/4/2011 giao sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tổ chức tổng kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động đối với các mỏ đá đang được khai thác trên địa bàn tỉnh; quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2011, UBND tỉnh đã có các văn bản số 1820/UBND-VX2 ngày 25/5/2011 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị khai thác đá tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác đá trên địa bàn tỉnh; văn bản số 3095/UBND-CN ngày 11/8/2011 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

- Năm 2009 đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc thanh tra hoạt động khoáng sản, qua đó đã phát hiện các đơn vị có vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, Chánh Thanh tra sở đã ban hành các quyết định xử phạt 69 triệu đồng đối với 3 công ty. 

- Năm 2010 sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra 30 cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đơn vị về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản trong đó 01 đơn vị phạt cảnh cáo và 8 đơn vị phạt tiền với tổng số là 50 triệu đồng.
- Năm 2011 đã tiến hành kiểm tra đối với 49 khu vực khai thác đá trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 đơn vị vi phạm các quy định về môi trường và khoáng sản với số tiền là 57,5 triệu đồng.

- Năm 2012 đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 19 đơn vị khai thác khoáng sản vi phạm về môi trường với tổng số tiền là 1.079,5 triệu đồng.

Đối với khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: theo Điều 28 Luật KS 2010 đã quy định rõ khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động KS. Theo Quyết định số 491/CP-CN ngày 13/5/2002 của Chính phủ về việc vùng cấm và hạn chế hoạt động KS than tại QN gồm: các hồ chứa nước thuộc khu vực Đông Triều, Yên Lập, Đồng Ho, Cao Vân, Diễn Vọng, khu di tích Yên Tử, khu mỏ than Hồ Thiên, Đồng Vông, Quảng La với tổng diện tích khu vực cấm là 367 km2 và khu vực hạn chế là 196,5 km2. Ngoài ra còn lưu ý đối các khu vực liên quan các sông, hồ, đập là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương và các khu kinh tế trọng điểm (Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hải Hà)... Đề án đã dà xét tổng thể các mỏ, điểm quặng nằm trong từng vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

2. Hiện trạng hoạt động khoáng sản từ quy hoạch khoáng sản 2008 đến 2012.
 Hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản.
- Đối với các khu vực khảo sát thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường do UBND tỉnh cấp giấy phép: đến nay 18 khu vực đã hết thời hạn thăm dò, trong đó 16 khu vực đã hoàn thành khối lượng thăm dò và lập báo cáo kết quả trình UBND tỉnh phê duyệt, 2 khu vực không tiến hành thăm dò. Ngoài ra, các đơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường đã tiến hành thăm dò bổ sung, nâng cấp và tính trữ lượng khoáng sản; chuyển đổi cấp trữ lượng phục vụ cho nhu cầu khai thác.
- Đối với các khu vực thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép giai đoạn 2009-2012, đã cấp 8 giấy phép thăm dò khoáng sản, trong đó 3 sét xi măng, 2 đá vôi xi măng, 2 cát trắng silic, 1 nước khoáng nóng (Bảng 8). Các đơn vị đã tiến hành thăm dò và lập báo cáo kết quả trình Hội đồng trữ lượng khoáng sản Nhà nước duyệt. 

Các khu vực thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép
                                                                                                                       Bảng 8
	Số

TT
	Tên đơn vị
được cấp phép
	Số giấy phép
	Loại khoáng sản
	Khu vực
thăm dò
	Diện tích

	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty CP xi măng Thăng Long
	Số 1687/GP-BTNMT, ngày 28/8/2009
	sét xi măng
	Yên Mỹ, Lê Lợi, Hoành Bồ
	101 ha

	2
	Công ty TNHH thương Mại Tân Lập
	Số 1230/GP-BTNMT
ngày 27/6/2011
	Cát trắng silic
	Xã Minh Châu, huyện Vân Đồn
	2,72km2

	3
	Công ty TNHH Quan Minh
	Số1231/GP-BTNMT
ngày 27/6/2011
	Cát
Trắng silic
	Xã Quan Lạn, xã Ngọc Vừng,
H. Vân Đồn
	26,26 km2

	4
	Công ty CP Xi măng Thăng Long 2
	Số 997/GP-BTNMT
ngày 26/5/2011
	Sét
xi măng
	Xã Thống Nhất,
H. Hoành Bồ
	63,15ha

	5
	Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
	Số 1277/GP-BTNMT
ngày 30/6/2011
	Sét
xi măng
	Xã Sông Khoai, xã Đông Mai, TX. Quảng Yên
	40,73ha

	6
	Công ty
CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
	Số 877/GP-BTNMT ngày 19/6/2012
	Đá vôi
xi măng
	Phường Phương Nam, TP. Uông Bí
	27,7ha

	7
	Công ty CP Xi măng Thăng Long 2
	Số 875/GP-BTNMT
ngày 19/6/2012
	Đá vôi
xi măng
	Khối III
xã Sơn Dương,
H. Hoành Bồ
	35,87ha

	8
	Công ty TNHH
Hương Hải
	Số 1292/GP-BTNMT
ngày 30/6/2011
	Nước khoáng nóng
	Phường
Cẩm Thủy,
TP Cẩm Phả
	LKN1 và LKN2


Hoạt động khai thác khoáng sản, giai đoạn 2009-2012 UBND tỉnh đã cấp 22 giấy phép khai thác khoáng sản gồm: 7: cát xây dựng và cát san lấp, 4 đá xây dựng, 8 sét gạch ngói và 3 khoáng sản khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 3 giấy phép khai thác khoáng sản (không kể các giấy phép khai thác than, Bảng 9).
Danh mục giấy cấp phép khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường
                                                                                                                       Bảng 9
	Số TT
	Tên đơn vị được 
cấp giấy phép
	Số giấy phép /

loại khoáng sản
	Vị trí khai thác
	Thời hạn

	1
	Công ty Cổ phần
 xi măng Thăng Long
	2430/GP-BTNMT
ngày 18/12/2009 đá vôi xi măng
	Núi Đá Trắng, khối IV, xã Sơn Dương và xã Thống Nhất, H.Hoành Bồ
	30 năm

	2
	Công ty CP Xi măng và XD 
Quảng Ninh
	số 1168/GP-BTNMT
ngày 20/6/2011 đá vôi xi măng
	xã Phương Nam
TP. Uông Bí
	15,5 năm

	3
	Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh;
	Số 1738/GP-BTNMT
ngày 23/9/2010
(cấp lại của GP số 22) Kaolin-pyrophilit
	Tấn Mài,
H.Hải Hà
	30 năm


Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, trừ huyện đảo Cô Tô chưa có hoạt động KS, trên địa bàn tỉnh có 116 khu vực đã được cấp phép khai thác khoáng sản (trừ các khu vực khai thác than). Trong đó: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Tổng cục Mỏ Địa chất, đã cấp 17 giấy phép gồm các loại: 1 cát thủy tinh, 4 kaolin-pyrophilit, 4 nước khoáng, 4 đá vôi làm xi măng và 4 sét làm xi măng. Còn lại UBND tỉnh cấp 99 giấy phép (Bảng 10).
Bảng tổng hợp số giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

                                                                                                               Bảng 10
	Số
TT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Số lượng khu vực KS khai thác theo giấy phép đã cấp
	Tổng
cộng



	
	
	KS làm
xi măng
	KS làm VLXD
	KS

khác
	

	
	
	
	Đá
	Sét

gạch ngói
	Cát xây dựng
	Cát san
lấp
	
	

	
	
	đá
	sét
	
	
	
	
	
	

	1
	Đông Triều
	
	
	5
	11
	3
	
	1
	20

	2
	Uông Bí
	1
	
	5
	8
	
	
	
	15

	3
	Yên Hưng
	
	1
	1
	2
	
	
	
	4

	4
	Hạ Long
	
	
	6
	5
	
	
	
	11

	5
	Hoành Bồ
	2
	2
	18
	5
	
	
	
	29

	6
	Cẩm Phả
	1
	1
	5
	2
	
	
	7
	16

	7
	Vân Đồn
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	8
	Tiên Yên
	
	
	1
	1
	1
	
	
	3

	9
	Bình Liêu
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	10
	Đầm Hà
	
	
	
	1
	
	1
	2
	4

	11
	Hải Hà
	
	
	
	
	1
	
	9
	10

	12
	Móng Cái
	
	
	
	
	
	3
	
	3

	13
	Ba Chẽ
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Cộng
	4
	4
	43
	35
	5
	4
	21
	116


3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản 2008
a. Những kết quả đã đạt được: công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. 
Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường. Các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản đặc biệt là than được duy trì, kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. 
Tỉnh đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động khoáng sản như: Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 535 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 2427 của Chính phủ; Luật Khoáng sản 2010... 
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản luôn được chú trọng quan tâm của tỉnh. Đến nay tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn đã được kiểm soát, cơ bản không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Các tổ chức khai thác khoáng sản đã thực hiện các qui định của Giấy phép khai thác và qui định của pháp luật. 
Hoạt động khai thác khoáng sản đã gắn liền với chế biến trên cơ sở tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và an ninh quốc phòng.
Công nghiệp khai thác khoáng sản đã đóng góp tỷ lệ lớn (40%) trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh và của cả nước.

b. Những tồn tại và hạn chế: Bên cạnh kết quả cơ bản đạt được nêu trên, quy hoạch khoáng sản 2008 vẫn còn bộc lộ những hạn chế đó là: về khoáng sản đa dạng về chủng loại, phân bố hầu khắp trên địa bàn tỉnh, song nguồn tài nguyên khoáng sản có tiềm năng lớn chỉ tập trung vào một số loại như: than đá, đá vôi, đất sét... đóng góp đáng kể vào sự phát triển công nghiệp khai khoáng, nhiệt điện, VLXD của tỉnh và của cả nước. Các loại khoáng sản khác phân tán, qui mô nhỏ, khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.  
Mặt khác, Quảng Ninh có hơn 600 danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử được xếp hạng, đặc biệt có khu di tích Yên Tử, quần thể Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long với gần 3 ngàn hòn đảo lớn nhỏ là cơ hội lớn để phát triển ngành du lịch và dịch vụ. Việc tiếp tục duy trì, phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản nói chung sẽ phải đối mặt với một số thách thức lớn, áp lực về bảo vệ môi trường sinh thái, mâu thuẫn xung đột với phát triển ngành du lịch, dịch vụ thương mại trong mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ổn định và bền vững của tỉnh.
c. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế: một trong số các nguyên nhân là lực lượng chuyên quản tài nguyên và hoạt động khoáng sản còn mỏng; công tác đào tạo nghiệp vụ chưa được thường xuyên; nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực khoáng sản nói chung còn hạn chế; cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước chưa đồng bộ, chưa kịp thời... 
Tóm lại: sau 04 năm triển khai thực hiện quy hoạch khoáng sản 2008, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động khai thác khoáng sản đã có bước phát triển ổn định góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Quy hoạch khoáng sản đã trở thành căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

PHẦN IV. QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC 

VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN 
1. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
a. Đánh giá tổng quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội 2005-2010: kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân 12,7%/năm, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Hạ tầng kinh tế-xã hội ở các địa phương trong tỉnh có sự cải thiện đáng kể, nhiều công trình lớn được khởi công, công tác quy hoạch được quan tâm, môi trường sống được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tóm lại những kết quả, thành tựu đạt được trong 5 năm qua khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, tạo ra thế và lực mới rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. (Trích NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015).

b. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII đã chỉ rõ: Phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, tài nguyên thiên nhiên, nhất là khoáng sản để Quảng Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015. Đến năm 2015: Giá trị của ngành công nghiệp khai khoáng tăng bình quân trên 13,5%/năm, giá trị ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 53% trong cơ cấu GDP của tỉnh.

Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao hơn nữa năng suất, hiệu quả, sức canh tranh, chủ động hợp tác phát triển với các tỉnh trong nước và hội nhập quốc tế. Tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, đô thị và phát triển nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ưu tiên phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2015, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực sự trở thành một đòn bẩy năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và một cửa ngõ quan trọng trong hợp tác kinh tế quốc tế. Đến năm 2020, Quảng Ninh sẽ trở thành một tỉnh dịch vụ-công nghiệp trong đó ngành dịch vụ có đóng góp nhiều nhất vào GDP. Mức phát triển chung tương đương với mức hiện tại của các quốc gia thu thấp trung bình trong khu vực Đông Nam Á. Tỉnh sẽ có đà vững chắc trên con đường phát triển bền vững, cân đối giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành một tỉnh dịch vụ-công nghiệp hiện đại, cung cấp dịch vụ cao cấp, các ngành công nghiệp công nghệ cao và sạch, hàm lượng tri thức và công nghệ trong giá trị sản phẩm ngày càng cao. Các phương thức phát triển bền vững sẽ trở thành tiêu chuẩn ở tất cả các lĩnh vực của tỉnh.
Chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu: 

- Tăng trưởng GDP bình quân 12-13%/năm.

- Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2015: dịch vụ 45-45,5%, công nghiệp và xây dựng 49-49,5%, nông nghiệp 5-5,5%. Đến năm 2020: dịch vụ 51-52%, công nghiệp và xây dựng 45-46%, nông nghiệp 3-4%. GDP bình quân đầu người (giá thực tế) năm 2015 đạt 3.600-4.000 USD, năm 2020 ~8.000-8.500 USD.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 11-12%/năm. 
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10-12%/năm.

- Bảo vệ môi trường và phát triển xanh và bền vững, giảm tỷ trọng các ngành kinh tế “nâu” như khai thác khoáng sản, đồng thời tăng tỷ trọng các ngành kinh tế “xanh”. Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt các tiêu chí theo chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 53,5% vào năm 2015 và 55% vào năm 2020. Áp dụng hạn mức ô nhiễm không khí và nguồn nước đối với các khu du lịch và dân cư theo tiêu chuẩn châu Âu. Đến năm 2015, 100% các khu công nghiệp, mỏ than, nhà máy, bệnh viện và trung tâm du lịch có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Đến năm 2020, 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung và 100% các cơ sở sản xuất mới xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường... 

Nhiệm vụ chủ yếu: hoàn thiện công tác lập và triển khai thực hiện các qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, qui hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng qui hoạch, khai thác tối đa và có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương và lợi thế so sánh trong vùng để phát triển nhanh và bền vững.

- Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội với nhiều hình thức đầu tư và phát triển đô thị, trước mắt tập trung ưu tiến đến 2015. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch như: đường cao tốc Hà Nội-Hạ Long-Móng Cái; đường cao tốc ven biển Nam Định-Hải Phòng-Quảng Ninh; tuyến đường nối Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Thu hút đầu tư xây dựng hệ thống cầu cảng, xây dựng sân bay quốc tế Vân Đồn, các khu kinh tế, khu công nghiệp và đầu tư phát triển du lịch. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông tỉnh và cảng thủy nội địa. Đầu tư bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục xây dựng và chỉnh trang, hiện đại hóa các đô thị lớn của tỉnh.

- Triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực. Xây dựng mô hình phát triển sản xuất kinh doanh đặc thù và là lợi thế riêng có của Quảng Ninh. Đối với công nghiệp, phát triển có chọn lọc, hướng mạnh vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch. Ưu tiên phát triển các ngành tạo sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, tập trung phát triển các ngành, nhóm sản phẩm có lợi thế, có thương hiệu, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, lắp ráp và chế biến.

- Phát triển văn hóa, kinh tế xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường.

- Mở rộng hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong vùng và quốc tế.

- Kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với đảm bảo thế trận quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội của tỉnh cũng như của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước.

(Trích kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 16/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị).

2. Định hướng chiến lược phát triển khoáng sản
▪ Định hướng phát triển khoáng sản chung của Đảng, Chính phủ.
- Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Chính trị ban hành theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011. 

- Chương trình hành động của Chính phủ số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị. 

- Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011. 

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

- Luật Khoáng sản 2010.

▪ Định hướng phát triển khoáng sản của tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 03/8/2011 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Phát huy lợi thế về tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai khoáng gắn liền với phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và giải quyết ô nhiễm môi trường sinh thái theo hướng hiện đại, tiết kiệm tài nguyên; giảm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thô, ưu tiên phát triển khai thác gắn liền chế biến, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao. 
- Hình thành một số cụm công nghiệp khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản tập trung có tầm cỡ khu vực: than, điện, xi măng, đất sét nung.

- Đầu tư đổi mới công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản nhằm khai thác triệt để, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh. Đầu tư công nghệ và xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường, giảm thiểu các tác động tới môi trường trong khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.

3. Quy hoạch khoáng sản của cả nước và quy hoạch liên quan.
- Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 theo quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và quyết định điều chỉnh bổ sung số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 theo quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và quyết định điều chỉnh bổ sung số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 theo quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008 của Bộ Công Thương.

- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 theo quyết định số 104/2007/QĐ-BCT ngày 13/7/2007 của Bộ Công Thương.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 theo quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 theo quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quy hoạch sử dụng cát sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 theo quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Văn bản số 491/CP-CN ngày 13/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về vùng cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản than tại Quảng Ninh.

4. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (quy hoạch khoáng sản 2013)
 a. Nguyên tắc xây dựng quy hoạch: phải đảm bảo các qui định tại khoản 2 điều 9 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, cụ thể như sau:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản.
b) Bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối đa nguồn nguyên liệu địa phương hiện có; sản phẩm của ngành công nghiệp khai thác, chế biến nguồn khoáng sản trên cơ sở áp dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ phải là các sản phẩm chế biến sâu, hiệu quả kinh tế cao, phục vụ nhu cầu: hiện tại, tương lai, trong nước và xuất khẩu. 

c) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

b. Phạm vi quy hoạch: tuân thủ qui định tại khoản 1 điều 9 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Theo đó quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm có:

          Các khoáng sản làm VLXD thông thường: sét gạch ngói, đá vôi xây dựng, đá ryolit xây dựng, đá granit xây dựng, cát kết xây dựng, cát cuội sỏi tảng xây dựng và vật liệu san lấp.

Đối khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố), tiến hành quy hoạch khoáng sản ngoài qui hoạch khoáng sản của cả nước theo qui định Luật Khoáng sản hiện hành, đã được các cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác trước ngày 01/7/2011 (Luật Khoáng sản 2010 bắt đầu có hiệu lực).

c. Quan điểm quy hoạch: khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, tài sản quan trọng và nguồn lực phát triển, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, thực sự có hiệu quả đi kèm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh thắng, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định và bền vững.

Qui hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản phải đồng bộ với qui hoạch phát triển vật liệu xây dựng, qui hoạch sử dụng cát cuội sỏi xây dựng, qui hoạch phát triển công nghiệp, qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh. Tích hợp với chương trình ứng phó biến đổi khí hậu.

Qui hoạch khoáng sản gắn liền với đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên, sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có thương hiệu và có lợi thế cạnh tranh.

d. Mục tiêu quy hoạch: Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2020 đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nhu cầu nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm và đáp ứng tối đa nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình hạ tầng, giao thông, đô thị, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh.

Định hướng công tác thăm dò chuẩn bị nguồn trữ lượng khoáng sản, tiếp tục duy trì và đầu tư khai thác mỏ để đảm bảo phát triển bền vững của ngành sản xuất VLXD trong suốt thời gian quy hoạch và cho giai đoạn đến năm 2030.

Là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; cấp phép các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn xử lý và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. 
Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức hoạt động khoáng sản đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ theo qui định pháp luật; ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép; đảm bảo quyền lợi của người dân địa phương nơi khai thác khoáng sản theo luật định.

đ. Nhiệm vụ quy hoạch: nghiên cứu, tổng hợp về chủ trương phát triển KT-XH của tỉnh: đường lối, chủ trương, chính sách liên quan công nghiệp khai khoáng; quy hoạch phát triển các ngành (công nghiệp, xây dựng, tài nguyên-môi trường,...); các văn bản pháp quy về quản lý và hoạt động khoáng sản mới của Nhà nước, của tỉnh. 

Thu thập, tổng hợp các nguồn tài liệu về địa chất và khoáng sản, các báo cáo tìm kiếm đánh giá, thăm dò khoáng sản mới có sau quy hoạch khoáng sản 2008 đến năm 2012, được lưu trữ tại Trung tâm thông tin Lưu trữ Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương... 
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản 2008.

Khoanh định các khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư thăm dò mới, thăm dò bổ sung trong kỳ quy hoạch. Khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Đề xuất việc sử dụng đá thải của các khu mỏ than làm nguyên liệu sản xuất VLXD, vật liệu san lấp; nghiền đá ryolit, cuội kết, cát kết để cung cấp đá dăm, cát xây dựng của tỉnh.

5. Những khoáng sản quy hoạch năm 2013.
5.1. Sét gạch ngói.
a. Khái quát chung sản phẩm VLXD từ sét gạch ngói của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nhu cầu về các sản phẩm VLXD của tỉnh.
Theo niên giám thống kê của tỉnh Quảng Ninh thì sản lượng gạch ngói nung được sản xuất trong các năm gần đây ngày càng tăng, cụ thể là:

Năm 2008: 828,28 triệu viên gạch; năm 2009: 898,25 triệu viên; năm 2010: 1.078 triệu viên; năm 2011: 1.088 triệu viên; năm 2012: 1.100 triệu viên, trung bình 5 năm (2008-2012) là 1.000 triệu viên/năm.

Tại quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”. Trong đó dự báo nhu cầu của một số loại sản phẩm VLXD chủ yếu của tỉnh đến năm 2020 như sau (Bảng 11).
                                                                                            Bảng 11
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020

	Xi măng
	Triệu tấn
	1,698
	2,042

	Đá xây dựng
	Triệu m3
	2,74
	3,37

	Cát xây dựng
	Triệu m3
	1,935
	2,335

	Gạch xây dựng
	Triệu viên
	727
	876

	Vật liệu lợp
	Triệu m2
	4,02
	4,85

	Gạch ốp lát
	Triệu m2
	3,563
	4,205


              Nguồn: Quy hoạch phát triển VLXD QN đến năm 2020, trang 65

- Dự báo năng lực sản xuất sản phẩm VLXD từ sét. 

Cũng theo Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 thì năng lực sản xuất các sản phẩm VLXD từ sét gạch ngói được dự báo như sau (Bảng 12).
                                                                                               Bảng 12
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020

	Gạch xây các loại
	Triệu viên
	905,2
	1.190,4

	Gạch xây nung các loại
	Triệu viên
	799
	984

	Gạch không nung
	Triệu viên
	154,4
	206,4

	Ngói nung các loại
	Triệu m2
	10,4
	12,46

	Gạch co to
	Triệu m2
	14
	21

	Gạch ceramic
	Triệu m2
	10
	10

	Nhu cầu về sét gạch ngói
	m3
	1.340.000
	1.532.000


 Nguồn: “Quy hoạch pt VLXD tỉnh QN đến năm 2020”, trang 98, 104.

Năm 2012 toàn tỉnh có 26 doanh nghiệp sản xuất gạch ngói lò tuy nen, công suất 20 đến 60 triệu viên/năm. Lượng gạch ngói và các sản phẩm đất nung chủ yếu tập trung ở các khu vực: Đông Triều, Hoành Bồ, Hạ Long. Các nơi khác mỗi nơi có 1-2 doanh nghiệp sản xuất với công suất 20-40 triệu viên/năm. Ngoài gạch sản xuất bằng lò tuy nen, một lượng khá lớn gạch ngói được sản xuất bằng lò đứng liên tục và lò thủ công.

Tuy nhiên, sản lượng gạch ngói sản xuất trong vài năm gần đây đã vượt khá xa năng lực sản xuất dự tính. Theo số liệu thống kê trong 5 năm gần đây sản lượng gạch nung ~1 tỷ viên/năm. Xuất phát từ tình hình thực tế đó đề án đưa ra một dự báo về năng lực sản xuất gạch ngói trong các năm tới mà khởi điểm của nó tương đương với sản lượng gạch ngói bình quân trong 5 năm gần đây.

Mặt khác, theo Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 thì tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất VLXD từ nay đến năm 2020 dự kiến 10%/năm. Mức tăng trưởng này tương ứng với mức tăng trưởng của ngành sản xuất VLXD trong Quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh năm 2008. Với mức này thì tăng trưởng về sản lượng của các sản phẩm dao động từ 3 đến 10 % tùy chủng loại, cụ thể là: 

▪ Giai đoạn 2013-2015 dự kiến mức tăng trưởng sản lượng gạch nung là 5%, ngói lợp 10%, sản lượng gạch ngói và lượng sét tiêu thụ được dự báo như sau (Bảng 13).
                                                                                                                      Bảng 13                                                                                                                     

	Giai đoạn
	Sản lượng
	Lượng sét tiêu thụ (103 m3)
	

	
	Gạch (tr.viên)
	Ngói (tr.m2)
	Sản lượng nguyên khai
	Trữ lượng
địa chất

	2013-2015
	3.152,5
	41,0
	5.987,8
	6.653,1

	2016-2020
	6.356,0
	87,0
	12.248,1
	13.609,0

	2013-2020
	9.508,5
	128,0
	18.235,9
	20.262,1


Như vậy tổng sản lượng sét cần cho cả giai đoạn 2013-2015 là 5,9878 triệu m3 tương ứng trữ lượng địa chất là 6,6531 triệu m3. 

▪ Giai đoạn 2016-2020 dự báo tăng trưởng gạch ngói là 5%/năm; giai đoạn sau năm 2020 tỷ lệ tăng trưởng sẽ giảm về mức 2% đối với gạch và duy trì 5% đối với ngói. Theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2010-2015 tỷ lệ gạch không nung chiếm 20% trong tổng số gạch xây dựng. Đến năm 2020 tỷ lệ này tăng lên 30-40%, đồng nghĩa là lượng gạch xây dựng sẽ giảm đi với tỷ lệ tưng ứng. Trên cơ sở đó Quy hoạch dự báo sản lượng gạch ngói và nhu cầu sét tiêu thụ cho giai đoạn 2016-2020 (Bảng 13) và cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (Bảng 14).

Dự báo sản lượng gạch ngói và lượng sét tiêu thụ cho các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020
                                                                                                                                                                                                         Bảng 14
	Khu vực
	Đơn vị
tính
	Giai đoạn 2013-2015
	Giai đoạn 2016-2020
	Giai đoạn 2013-2020

	
	
	Sản lượng
gạch, ngói
	Sản lượng sét nguyên khai 
(103 m3)
	Trữ lượng
địa chất

(103 m3)
	Sản lượng
gạch, ngói
	Sản lượng sét nguyên khai  
(103 m3)
	Trữ lượng
địa chất

(103 m3)
	Sản lượng
gạch, ngói
	Sản lượng sét  nguyên khai 
(103 m3)
	Trữ lượng
địa chất

(103 m3)

	Huyện Đông Triều

	Gạch nung
	Triệu viên
	936,3
	1.456,5
	1.618,3
	1.899,8
	2.955,2
	3.283,6
	2.836,10
	4.411,7
	4.901,9

	Ngói lợp
	Triệu m2
	8,6
	218,8
	243,1
	18,3
	481,9
	535,4
	26,90
	700,7
	778,5

	Huyện Hoành Bồ

	Gạch nung
	Triệu viên
	373,6
	581,1
	645,7
	758,0
	1.179,1
	1.310,1
	1.131,60
	1.760,2
	1.955,8

	Thành phố Hạ Long

	Gạch nung
	Triệu viên
	671,5
	1.044,5
	1.160,6
	1.362,5
	2.119,4
	2.354,9
	2.034,00
	3.163,9
	3.515,5

	Ngói lợp
	Triệu m2
	32,4
	858,0
	953,3
	68,8
	1.816,3
	2.018,1
	101,20
	2.674,3
	2.971,4

	Thành phố Uông Bí

	Gạch nung
	Triệu viên
	100,9
	156,9
	174,4
	204,7
	318,4
	353,8
	305,60
	475,3
	528,1

	Thành phố Cẩm Phả

	Gạch nung
	Triệu viên
	160,8
	250,1
	277,9
	326,2
	507,5
	563,8
	487,00
	757,6
	841,7

	Thị xã Quảng Yên

	Gạch nung
	Triệu viên
	282,1
	438,9
	487,7
	572,5
	890,6
	989,5
	854,60
	1.329,4
	1.477,2

	Huyện Tiên Yên

	Gạch nung
	Triệu viên
	94,6
	147,1
	163,5
	191,9
	298,5
	331,7
	286,50
	445,6
	495,1

	Huyện Hải Hà

	Gạch nung
	Triệu viên
	94,6
	147,1
	163,5
	191,9
	298,5
	331,7
	286,5
	445,6
	495,1

	Huyện Đầm Hà

	Gạch nung
	Triệu viên
	192,3
	299,1
	332,4
	390,2
	607,0
	674,4
	582,5
	906,1
	1.006,8

	Huyện Bình Liêu

	Gạch nung
	Triệu viên
	63,1
	98,1
	109,0
	127,9
	199,0
	221,1
	191,0
	297,1
	330,1

	Huyện Ba Chẽ

	Gạch nung
	Triệu viên
	25,2
	39,2
	43,6
	51,2
	79,6
	88,4
	76,4
	118,8
	132,0

	Thành phố Móng Cái

	Gạch nung
	Triệu viên
	157,6
	245,2
	272,4
	319,8
	497,5
	552,8
	477,4
	742,7
	825,2

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gạch nung 
	Triệu viên
	
	5.987,9
	6.653,2
	6.356,4
	12.248,5
	13.609,4
	6.356,4
	18.236,3
	20.262,6

	Ngói lợp 
	Triệu m2
	
	
	
	87,1
	
	
	
	
	


 Trên cơ sở con số dự tính ở (Bảng 13) thì tổng nhu cầu trữ lượng sét nguyên khai của tỉnh đến năm 2020 là 18.235 ngàn m3 và phương pháp tính tương tự để dự báo cho giai đoạn 2021-2030 như sau (Bảng 15):
                                                                                                                          Bảng 15
	Danh mục
	Đơn vị
tính
	Sản lượng
gạch ngói
	Sản lượng sét nguyên khai (103 m3)
	Trữ lượng
địa chất
(103 m3)

	Gạch nung
	Triệu viên
	15.715,0
	24,446
	27,162

	Ngói lợp
	Triệu m2
	245,7
	6,486
	7,207

	Tổng lượng sét cho gạch và ngói
	103 m3
	
	30.932,8
	34,369

	Giảm 20% sản lượng gạch còn lại
	Triệu viên
	12.572,4
	19,557
	21,730

	Tổng lượng sét
	103 m3
	
	26.043,5
	28.937,2


Tổng hợp nhu cầu sét cho các giai đoạn 2013 đến 2030 như sau (Bảng 16).

                                                    





    Bảng 16                              
	Giai đoạn
	Sản lượng sét
 nguyên khai
(103 m3)
	Trữ lượng

địa chất
(103 m3)

	2013-2015
	5.987,9
	6.653,2

	2016-2020
	12.248,5
	13.609,4

	2021-2030
	26.043,5
	28.937,2

	Nhu cầu sét đến năm 2030 sau khi giảm 20% sản lượng gạch nung do tăng tỷ lệ gạch không nung lên 30% từ năm 2021.
	44.279,9
	49.199,8


 * Ghi chú: chỉ có sản lượng sét nguyên khai và trữ lượng địa chất của giai đoạn 2021-2030 mới giảm 20%.

Như vậy sản lượng sét nguyên khai đến năm 2030 là 44,2799 triệu m3 tương đương trữ lượng địa chất khai thác là 49,1998 triệu m3, thấp hơn so với trữ lượng sét đã được thăm dò gần 59 triệu m3 (Bảng 1).
- Tiềm năng khoáng sản sét gạch ngói tỉnh Quảng Ninh: được trình bày ở phần II, mục III của báo cáo và Phụ lục 2 kèm theo. Khái quát như sau tổng tiềm năng, trữ lượng, tài nguyên đã được điều tra, thăm dò là 306,585 triệu m3, trong đó trữ lượng đã thăm dò 59.132 triệu m3.
b. Quy hoạch thăm dò, khai thác sét gạch ngói.
♦ Quy hoạch thăm dò: xuất phát từ nhu cầu về sét gạch ngói phục vụ cho sản xuất VLXD của các địa phương trong tỉnh từ năm 2013 đến năm 2020 cũng như nguồn tài nguyên sét hiện biết như đã trình bày trên, Quy hoạch thăm dò trước hết cho giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo như sau (Bảng 17).

Trữ lượng và tài nguyên sét đã thăm dò và nhu cầu trữ lượng 
đến năm 2020 của các khu vực (huyện, thị xã, thành phố)                                                                                            
Đơn vị tính: ngàn m3                                                                                   Bảng 17
	TT
	Khu vực
	Trữ lượng
	Tài nguyên
	Nhu cầu trữ lượng sét đến năm 2020
	Dự kiến Quy hoạch

thăm dò

	1
	Đông Triều
	15.339
	723
	5.860,2
	Thăm dò mới 3 khu

	2
	Hoành Bồ
	23.463
	2.868
	1.955,7
	Thăm dò mới mỏ Đồng Đăng 

	3
	Hạ Long
	2.012
	7.890
	6.486,9
	Thăm dò bổ sung

	4
	Uông Bí
	4.399
	
	528,1
	Chưa cần TD

	5
	Cẩm Phả
	3.720
	127
	841,8
	Chưa cần TD

	6
	Quảng Yên 
	3.277
	
	1.477,2
	Thăm dò mới 1 khu

	7
	Tiên Yên
	560
	
	495,1
	Thăm dò bổ sung

	8
	Hải Hà
	3.086
	
	495,1
	Thăm dò mới 1 mỏ

	9
	Đầm Hà
	
	
	1.006,8
	Thăm dò mới 1 mỏ

	10
	Bình Liêu
	293
	
	330,0
	Thăm dò bổ sung

	11
	Ba Chẽ
	3.259
	8.250
	132,0
	Chưa cần TD

	12
	Móng Cái
	
	
	825,2
	Thăm dò mới 1 mỏ


Theo các số liệu thống kê trên thì một số khu vực, đặc biệt là phần lớn miền tây tỉnh cần thăm dò bổ sung trữ lượng cho các doanh nghiệp đã cạn nguyên liệu tại các mỏ Bình Khê, Tràng An, Việt Dân thuộc Đông Triều; mỏ Đồng Đăng thuộc Hạ Long; sét gạch ngói Tiền An thuộc Quảng Yên. Riêng khu vực Hạ Long sản xuất khối lượng lớn gạch ngói phục vụ cho địa phương và các tỉnh trong cả nước. Khối lượng sét sản xuất gạch ngói chủ yếu khai thác từ mỏ Giếng Đáy. Song hiện trạng mỏ Giếng Đáy phần vì đã khai thác nhiều năm, phần vì do sự phát triển của các công trình xây dựng mà cho đến nay theo kết quả của công tác thăm dò bổ sung chuyển đổi trữ lượng thì tổng trữ lượng và tài nguyên của mỏ còn 9,22 triệu m3, trong đó phần trữ lượng là 1,13 triệu m3 (đủ để sản xuất ~1 tỷ viên gạch), số còn lại (8,09 triệu m3) là tài nguyên không có khả năng khai thác. Trữ lượng hiện còn chỉ có thể khai thác 5-6 năm. Sau thời gian đó muốn duy trì sản xuất cần phải tìm nguồn nguyên liệu bổ sung từ Hoành Bồ, Đông Triều, Uông Bí, đồng thời với việc thăm dò và đưa vào khai thác mỏ sét Đồng Đăng.

Các khu vực khác như Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái cần phải tiến hành thăm dò các mỏ mới (đặc biệt là sét đồi) hoặc thăm dò bổ sung nâng cấp một số mỏ để có thể đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất đến năm 2015 và những năm tiếp theo. 

Từ số liệu nêu trên cho thấy nguồn tài nguyên sét hiện biết tập trung chủ yếu ở miền tây tỉnh, các vùng khác rất hạn chế. Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho các địa phương trong tỉnh, Quy hoạch thăm dò 19 khu với tổng diện tích 262,8 ha, mục tiêu trữ lượng 22.786 ngàn m3, cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 

▪ Giai đoạn 2013-2015 thăm dò 4 khu vực: Hồ Đập Làng thuộc mỏ Tràng An (129), diện tích 7,8 ha; khu phía nam Đập Cái, Đông Khê Thượng thuộc mỏ Bình Việt (128) (Đông Triều) diện tích 10 ha;  khu Tiền An thuộc mỏ Quảng Yên (231) diện tích 19,6 ha; khu Hà Khẩu thuộc mỏ Giếng Đáy (226), diện tích 14ha. Tổng diện tích 51,3 ha, mục tiêu trữ lượng 4.786 ngàn m3, vốn đầu tư  1.585 triệu đồng (Bảng 18 và phụ lục 3).  
▪ Giai đoạn 2016-2020 thăm dò 6 khu vực: Bình Khê (123), Tràng An (129) (Đông Triều), Đồng Đăng (185-Hạ Long), Quảng Minh (48) (Hải Hà), Tân Bình (83) (Đầm Hà), Hải Yên (27) (Móng Cái) với tổng diện tích 133 ha, mục tiêu trữ lượng 14,5 triệu m3, vốn đầu tư 2.750 triệu đồng (Bảng 17 và phụ lục 3).  

▪ Định hướng giai đoạn 2021-2030 thăm dò bổ sung các mỏ đã cạn trữ lượng để đáp ứng sản lượng bị thiếu hụt của giai đoạn 2021-2030, cụ thể là: mỏ Bình Việt và Việt Dân (4 khu có diện tích 10; 5,1; 7 và 5,6 ha); mỏ Tràng An 1 khu diện tích 15 ha; mỏ Kim Sen 1 khu diện tích 2,3 ha; mỏ Thống Nhất 1 khu diện tích 3,42 ha; mỏ Thượng Yên Công 2 khu có diện tích 8,4 và 25,65 ha. Tổng diện tích là 82,47 ha, mục tiêu trữ lượng 5 triệu m3 (Bảng 18 và phụ lục 3).  

 Bảng tổng hợp Quy hoạch thăm dò sét gạch ngói  tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Đơn vị tính: ngàn m3 
Bảng 18
	TT
	Khu vực
	Quy

hoạch
	Tên mỏ
	Giai đoạn
	Mục tiêu

trữ lượng

( 103 m3)
	Diện

tích (ha)
	Vốn
đầu tư

(triệu đồng)

	
	
	
	
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2030
	
	
	

	1
	Đông Triều
	Thăm dò
	Bình Khê (123)
	
	X
	
	3.600 
	15
	350

	
	
	Thăm dò
	Tràng An (129)
	
	X
	
	2.100
	8
	200

	
	
	Thăm dò
	Hồ Đập Làng, mỏ Tràng An (129)
	X
	
	
	496
	7,8
	250

	
	
	TD mới
	Nam Đập Cái, mỏ Bình Việt (128)
	X
	
	
	1.000
	10
	300

	2
	Quảng Yên
	TD mới
	Tiền An, mỏ Quảng Yên (231) 
	X
	
	
	1.790
	19,5
	585

	3
	Hạ Long
	TD mới
	Phường Hà Khẩu, Hạ Long (226)
	X
	
	
	1.500
	14
	450

	
	Hạ Long
	TD mới
	Đồng Dăng (185)
	
	X
	
	5.000
	30
	600

	4
	Hải Hà
	TD mới
	Quảng Minh (48)
	
	X
	
	800
	30
	600

	5
	Đầm Hà
	TD mới
	Tân Bình (83)
	
	X
	
	1.000
	40
	700

	6
	Móng Cái
	TD mới
	Hải Yên (27)
	
	X
	
	2.000
	10
	300

	7
	Thăm dò bổ sung cho các khu khai thác cạn trữ lượng  mỏ Bình Việt và Việt Dân (5 khu: có diện tích 10,0ha; 10,0ha; 5,1ha; 7,0ha; 5,6ha); Mỏ Tràng An (1 khu: diện tích 15,0ha); Mỏ Kim Sen (1 khu: diện tích 2,3ha); Mỏ Thống Nhất (1 khu: 3,42ha); Mỏ Thượng Yên Công (2 khu: có diện tích: 8,4ha và 25,65ha).. Tổng diện tích là 92,47ha)
	
	
	X
	5.000
	92,47
	3.000

	Tổng các giai đoạn Quy hoạch
	
	
	
	22.786
	262,77
	6.885


♦ Quy hoạch khai thác, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sét cần dùng cho sản xuất các sản phẩm VLXD từ đất sét nung của các doanh nghiệp và các địa phương, kết hợp các thông tin của “Quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” và phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, từ đó dự tính lượng sét tiêu thụ cho kỳ Quy hoạch. Trên cơ sở đó Quy hoạch khai thác 51 khu với tổng diện tích 838,07 ha, cụ thể cho từng giai đoạn là:

▪ Giai đoạn 2013-2015 khai thác 51 khu (trong đó 37 khu duy trì và 14 khu đầu tư mới) với tổng diện tích 838,07 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 6.046 ngàn m3. Để đáp ứng nhu cầu trên, quy hoạch khai thác như sau (Phụ lục 5). 

a. Duy trì khai thác 37 khu, với tổng diện tích 453,45 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 4.856 ngàn m3, cụ thể là:

- Mỏ Giếng Đáy (Hạ Long) duy trì khai thác 6 khu (7,37; 40; 4,12; 6,17; 8,18 và 2,1 ha) với tổng diện tích 67,94 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 734 ngàn m3.

- Mỏ Bắc sông Trới (Hoành Bồ) duy trì khai thác 5 khu (10,9; 14,08; 9,7 và 13,9 và 9 ha) với tổng diện tích 57,58 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 678 ngàn m3. 
- Mỏ Quảng Yên duy trì khai thác 2 khu với tổng diện tích 25,9 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 352 ngàn m3. 

- Mỏ Hoàng Quế (Đông Triều) duy trì khai thác 2 khu với tổng diện tích 12 ha, công suất 65 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 195 ngàn m3.

- Mỏ Tràng An (Đông Triều) duy trì khai thác 2 khu với tổng diện tích 23,14 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 255 ngàn m3. 

- Mỏ Bình Việt (Đông Triều) duy trì khai thác 4 khu (10; 5,1; 7 và 10ha) với tổng diện tích 32,1 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm 495 ngàn m3. 
- Mỏ Kim Sen (Đông Triều) duy trì khai thác 3 khu (14; 2,3 và 57 ha) với tổng diện tích 73,3 ha, công suất 190 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 570 ngàn m3. 

- Mỏ Thống Nhất (Hoành Bồ) duy trì khai thác 1 khu diện tích 3,42 ha, công suất 45 ngàn m3, trữ lương địa chất khai thác 3 năm 135 ngàn m3. 

- Mỏ Bãi Dài (Uông Bí) duy trì khai thác 5 khu (3,84; 15,7; 4,9; 3 và 18,73)  với tổng diện tích 46,17 ha, công suất 196 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 488 ngàn m3.

- Mỏ Thượng Yên Công (Uông Bí) duy trì khai thác 3 khu (11; 8,4 và 25,65) với tổng diện tích 45,05 ha, công suất 195 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 585 ngàn m3.

- Mỏ Tân Bình (Đầm Hà) duy trì khai thác diện tích 15,8 ha, công suất 40 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 120 ngàn m3. 

- Mỏ Đông Hải (Tiên Yên) duy trì khai thác diện tích 23,35 ha, công suất 40 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 120 ngàn m3. 

- Mỏ Hà Chanh (Cẩm Phả) duy trì khai thác diện tích 25,7 ha, công suất 40 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 120 ngàn m3. 

- Mỏ Quang Hanh (Cẩm Phả) duy trì khai thác diện tích 2 ha, trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 9 ngàn m3. 

b. Đầu tư mới 14 khu, với tổng diện tích 384,62 ha, tổng công suất là 1.477 ngàn m3, vốn đầu tư 414.960 triệu đồng. Tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 1.190 ngàn m3, cụ thể như sau:

- Mỏ Bình Việt (Đông Triều) 3 khu (15; 17,7 và 10 ha) với tổng diện tích 42,7 ha. Năm 2013 xây dựng mỏ, năm 2014 bắt đầu khai thác với công suất 10-20 ngàn m3/năm/khu, các năm sau nâng dần công suất, tổng trữ lượng địa chất khai thác là 150 ngàn m3. 

- Mỏ Tràng An (Đông Triều) 3 khu (20,3; 11 và 10,6 ha) với tổng diện tích 41,9 ha. Năm 2013 xây dựng mỏ, năm 2014 bắt đầu khai thác với 50% công suất thiết kế, ổn định khai thác vào những năm tiếp sau. Riêng khu Hồ Đập Làng sau khi xây dựng mỏ khai thác với công suất 200 ngàn m3/năm và khai thác hết trữ lượng vào năm 2016. Tổng trữ lượng địa chất khai thác là 500 ngàn m3. 

- Mỏ Quảng Yên 1 khu diện tích 19,5 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 60 ngàn m3.  

- Mỏ Xích Thổ (Hoành Bồ) 1 khu diện tích 94,52 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 150 ngàn m3.

- Mỏ Bình Khê (Đông Triều) 1 khu diện tích là 39 ha. Năm 2013 xây dựng mỏ, bắt đầu khai thác từ năm 2014 với công suất hạn chế, nâng dần công suất vào những năm sau. Trữ lượng địa chất khai thác là 50 ngàn m3.

- Mỏ Thống Nhất (Hoành Bồ) 1 khu diện tích 17,5 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 70 ngàn m3. 

- Mỏ Quảng Phong (Hải Hà) 1 khu diện tích là 40,7 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 60 ngàn m3.

- Mỏ Quảng Minh (Hải Hà) 1 khu diện tích là 12,5 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 60 ngàn m3.

- Mỏ Đồng Tâm (Bình Liêu) 1 khu diện tích là 3,3 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 30 ngàn m3.

- Mỏ Nam Sơn (Ba Chẽ) 1 khu diện tích là 73 ha, trữ lượng địa chất khai thác là 60 ngàn m3.

Tuy nhiên cần lưu ý theo kết quả phân tích nguyên liệu sét Giếng Đáy khẳng định chất lượng sét là rất tốt, độ chịu nhiệt cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất được các sản phẩm đòi hỏi chất lượng và công nghệ cao mà sét ở các mỏ khác không đáp ứng được. Vì vậy không nên sử dụng sét Giếng Đáy để sản xuất gạch ngói nung thông thường mà tập trung nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm cao cấp sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao tương xứng với chất lượng của sét.

▪ Giai đoạn 2016-2020 tiếp thục duy trì khai thác 47 khu của giai đoạn 2013-2015 trừ 4 khu (2 của mỏ Giếng Đáy, 1 của mỏ Quảng Yên và 1 của mỏ Quang Hanh) đã hết trữ lượng. Tổng sản lượng khai thác giai đọan 2016-2020 là 12.228 ngàn m3, tương ứng với trữ lượng địa chất là 13.609 ngàn m3 (Phụ lục 5), đủ nguyên liệu đáp ứng cho các cơ sở sản xuất trong tỉnh.

Tóm lại về việc khai thác sét gạch ngói của cả thời kỳ quy hoạch 2013-2020 như sau:

          - Khai thác 18 mỏ với 51 khu khai thác, trong đó có 37 khu duy trì và 14 khu đầu tư mới.


- Tổng diện tích của các khu khai thác là 838,07 ha, trong đó đầu tư mới là 42,7 ha.


- Tổng công suất khai thác là 3.287 ngàn m3/năm.


- Tổng sản lượng sét khai thác trong kỳ quy hoạch là 18.274 ngàn m3, tương ứng với trữ lượng địa chất là 20.262 ngàn m3.

▪ Định hướng cho giai đoạn 2021-2030, theo tính toán của quy hoạch thì trữ lượng sét đã thăm dò được khai thác ở các giai đoạn trước còn lại khá nhiều, một phần khá lớn trữ lượng đó lại phân bố tập trung ở một số mỏ như Xích Thổ, Bắc Sông Trới, Bình Việt, Nam Sơn, Quảng Phong ... Có 8 khu (1 của mỏ Giếng Đáy, 1 của mỏ Hoàng Quế, 1 của mỏ Kim Sen, 2 của mỏ Bãi Dài và 3 của mỏ Tràng An trong đó có 2 khu được đầu tư mới trong giai đoạn 2013-2015) đã hết trữ lượng (phụ lục 5, bảng tổng hợp số 5). Để duy trì nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định của các doanh nghiệp hiện tại cần lưu ý:

- Ngoài việc duy trì khai thác với công suất thiết kế ở các khu vực còn trữ lượng, cần cải tạo nâng công suất ở một số khu vực còn trữ lượng dồi dào như Xích Thổ, Bắc Sông Trới, Nam Sơn, Bình Việt, Quảng Phong. 

        - Thăm dò bổ sung (chủ yếu là thăm dò xuống sâu) ở 12 khu như quy hoạch thăm dò đã đề xuất và tiếp tục khai thác ở các khu vực này.

        - Đầu tư khai thác mới ở một số khu của các mỏ mới được thăm dò như Đồng Đăng (Hạ Long), Hải Yên (Móng Cái)...

Tóm lại tính đến thời điểm quy hoạch, trên địa bàn tỉnh trữ lượng sét đã được thăm dò là 58,982 triệu m3 so với nhu cầu trữ lượng khai thác đến năm 2020 là 20,262 triệu m3 và dự báo nhu cầu sản lượng khai thác giai đoạn 2021-2030 là 28,837 triệu m3. Như vậy nguyên liệu sét cơ bản đáp ứng đủ cho các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất đến 2030. Tuy nhiên do đặc thù sét phân bố không đều, vì vậy vẫn tiếp tục quy hoạch thăm dò để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất cho các kỳ Quy hoạch tiếp theo.
5.2. Đá xây dựng
a. Khái quát chung đá xây dựng của tỉnh, Quảng Ninh có nguồn tài nguyên đá xây dựng khá phong phú với 7 mỏ đá vôi, 3 mỏ đá ryolit, 4 mỏ và điểm quặng đá granit và 1 điểm quặng đá cát kết đã được điều tra, thăm dò. Tuy nhiên khối lượng đá xây dựng được sử dụng ngày một tăng, cụ thể là: năm 2008 toàn tỉnh sử dụng 3,117 triệu m3; năm 2009: 5,04 triệu m3; năm 2010: 4,251 triệu m3; năm 2011: 4,9 triệu m3 và năm 2012 > 5 triệu m3 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 1955-2011 và năm 2012).
b. Nhu cầu và năng lực sản xuất đá xây dựng của tỉnh: nhu cầu sử dụng đá xây dựng của tỉnh ngày càng lớn, tương ứng với tốc độ phát triển KT-XH chung của tỉnh. Việc dự báo nhu cầu đá xây dựng của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 trong “Quy hoạch phát triển sản xuất VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”. Theo đó nhu cầu đá xây dựng đến năm 2020 như sau: năm 2010: 2,128 triệu m3; năm 2015: 2,74 triệu m3 và năm 2020: 3,57 triệu m3.

Tuy nhiên, thực tế năng lực sản xuất và tiêu thụ đá xây dựng của tỉnh ngày càng tăng. Nếu năm 2009 toàn tỉnh có 47 cơ sở khai thác đá xây dựng với công suất từ 10 đến 200 ngàn m3/năm thì đến năm 2011 toàn tỉnh có hơn 60 cơ sở khai thác đá xây dựng đã được cấp phép, đến nay phần lớn giấy cấp phép vẫn còn hiệu lực. Tổng diện tích đã được cấp phép gần 600ha, tổng trữ lượng được cấp phép 104,308 triệu m3. Tổng công suất được cấp phép hàng năm ~4 triệu m3 
Theo Quy hoạch phát triển sản xuất VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 dự báo năng lực sản xuất đá xây dựng của các địa phương trong tỉnh như sau (Bảng 20).
                                                                                             Bảng 20
	Khu vực 
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	Sản lượng
	Sản lượng
	Sản lượng

	Cẩm Phả
	415
	614
	877

	Hạ Long
	271
	366
	480

	Hoành Bồ
	1.031
	1.277
	1.825

	Đông Triều
	397
	497
	710

	Uông Bí
	466
	553
	790

	Quảng Yên 
	45
	45
	

	Hải Hà
	40
	70
	70

	Đầm Hà
	20
	30
	40

	Tiên Yên
	30
	40
	50

	Bình Liêu
	10
	20
	30

	Ba Chẽ
	5
	10
	15

	Móng Cái
	70
	80
	90

	Tổng cộng
	2.800
	3.602
	4.977

	
	TT 5%/năm
	TT 6,1%/năm
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Thực tế những năm gần đây tỉnh Quảng Ninh có nhịp độ phát triển kinh tế khá cao. Trong những năm tới Quảng Ninh lại có khá nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn như xây dựng các khu kinh tế (Vân Đồn, Hoành Mô-Đồng Văn, Bắc Phong Sinh, Móng Cái) và các khu công nghiêp (Việt Hưng, Hải Yên, Hoành Bồ, cảng biển Hải Hà, Quảng Yên) đặc biệt là các dự án phát triển đường giao thông cải tạo và nâng cấp quốc lộ, tỉnh lộ, các đường cao tốc: Nội Bài-Hạ Long, Hạ Long-Móng Cái… chắc chắn đòi hỏi nhu cầu rất lớn VLXD, trong đó có sản phẩm từ đá xây dựng.

Theo “Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” tỷ lệ tăng trưởng (về giá trị) ngành sản xuất VLXD của tỉnh sẽ ở mức 10%/năm. Trên cơ sở sản lượng khai thác trung bình của 5 năm 2008-2012 là 4,5 triệu m3 được lấy làm mốc cho năm khởi đầu của quy hoạch. Trong kỳ quy hoạch 1013-1015 và cho đến năm 2020 áp dụng chỉ tiêu tăng trưởng 5%/năm về sản lượng (tương đương với mức độ tăng trưởng của ngành sản xuất VLXD được ghi trong Quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh). Sau năm 2020 dự kiến tỷ lệ tăng trưởng ở mức 2%/năm. Từ đó dự báo sản lượng khai thác của các địa phương trong tỉnh đến năm 2020 và dự kiến đến năm 2030 như sau (Bảng 21).
Đơn vị tính: 103m3.                                               
                                   Bảng 21                                                                                             
	Khu vực
	2013-2015
	2016-2020
	2013-2020
	Định hướng 2021-2030

	
	Sản lượng
nguyên
khai 
	Trữ
lượng
địa chất 
	Sản lượng
nguyên
khai 
	Trữ
lượng
địa chất 
	Sản lượng
nguyên
khai 
	Trữ
lượng
địa chất 
	Sản lượng
nguyên
khai 
	Trữ
lượng
địa chất 

	Cẩm Phả
	2.566,6
	2.851,8
	5.207,8
	5.786,5
	7.774,5
	8.638,3
	12.794,9
	14.216,5

	Hạ Long
	1.529,9
	1.699,9
	3.104,3
	3.449,3
	4.634,3
	5.149,2
	7.626,9
	8.474,3

	Hoành Bồ
	5.338,1
	5.931,2
	10.831,3
	12.034,8
	16.169,4
	17.966,0
	26.610,8
	29.576,6

	Đông Triều
	2.077,5
	2.308,4
	4.215,5
	4.683,9
	6.293,0
	6.992,2
	10.356,8
	11.507,5

	Uông Bí
	2.311,6
	2.568,5
	4.690,4
	5.211,6
	7.002,1
	7.780,1
	11.523,7
	12.804,1

	Quảng Yên
	188,1
	209,0
	381,7
	424,1
	569,8
	633,1
	937,7
	1.041,9

	Hải Hà
	292,6
	325,1
	593,7
	659,7
	886,3
	984,8
	1.458,7
	1.620,8

	Đầm Hà
	125,4
	139,3
	254,5
	282,7
	379,9
	422,1
	625,2
	694,6

	Tiên Yên
	167,2
	185,8
	339,3
	377,0
	506,5
	562,8
	833,5
	926,2

	Bình Liêu
	83,6
	92,9
	169,6
	188,5
	253,2
	281,4
	416,8
	463,1

	Ba Chẽ
	41,8
	46,4
	84,8
	94,2
	126,6
	140,7
	208,4
	231,5

	Móng Cái
	334,4
	371,6
	678,5
	753,9
	1.013,0
	1.125,5
	1.667,1 
	1.852,3

	Tổng cộng
	15.056,8
	16.729,9
	30.551,4
	33.946,2
	45.608,6
	50.676,2
	75.060,5
	83.400,4


c. Tiềm năng đá xây dựng tỉnh Quảng Ninh, như trên đã nêu tỉnh Quảng Ninh có tiềm năng trữ lượng, tài nguyên đá xây dựng đã điều tra, thăm dò khá lớn ~1.445 triệu m3, trong đó đá vôi xây dựng ~1.337 triệu m3, đá ryolit và granit ~108,454 triệu m3. Tổng trữ lượng đã thăm dò 123,649 triệu m3, trong đó đá vôi xây dựng ~109,2 triệu m3, đá ryolit và granit ~14,485 triệu m3 (Phụ lục 1 và 2).  
d. Quy hoạch thăm dò, khai thác đá xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Quy hoạch thăm dò đá xây dựng, theo số liệu thống kê trữ lượng đá xây dựng đã thăm dò và trữ lượng còn lại* đến thời điểm Quy hoạch của các địa phương trong tỉnh (Bảng 22).
Đơn vị 103m3                                                                                                                                                       Bảng  22
	Khu vực
	Nhu cầu trữ lượng ( 103m3)
	Trữ  lượng

đã thăm dò
	Quy hoạch thăm dò

	
	2013-2020
	2021-2030
	
	

	Cẩm Phả
	8.638,3
	14.216,5
	26.623
	TD bổ sung

	Hạ Long
	5.149,2
	8474,3
	484
	Không thăm dò

	Hoành Bồ
	17.966
	29.567
	67.939
	TD bổ sung

	Đông Triều
	6.992,2
	11.507,5
	4.989
	TD bổ sung

	Uông Bí
	7.780,1
	12.804,1
	8.221
	TD mới khu Xiên Tai

	Quảng Yên
	633,1
	1.041,9
	1.044,7
	TD bổ sung

	Hải Hà
	984,8
	1.620,8
	8.651,3
	Chưa cần TD

	Đầm Hà
	422,1
	694,6
	
	Thăm dò mới ryolit

	Tiên Yên
	562,8
	926,2
	5.464
	Chưa cần TD

	Bình Liêu
	281,4
	463,1
	
	Thăm dò mới đá granit

	Ba Chẽ
	140,7
	231,5
	370
	Chưa cần TD

	Móng Cái
	1.125,5
	1.852,3
	
	Thăm dò mới đá cát kết

	Tổng cộng
	50.676,1
	83.400,5
	123.694
	


Như vậy cho đến thời điểm hiện tại trữ lượng đá xây dựng đã thăm dò trong các diện tích được quy hoạch khai thác hiện là 123,694 triệu m3, trong khi nhu cầu trữ lượng khai thác đến năm 2020 là 50,676 triệu m3. Về cơ bản thì trữ lượng đá đã thăm dò đáp ứng đủ cho nhu cầu khai thác đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên thực tế nguồn tài nguyên đá xây dựng trên địa bàn tỉnh phân bố không đều, đá vôi xây dựng tập trung chủ yếu ở miền tây (Hoành Bồ, Uông Bí, Cẩm Phả); đá ryolit, granit, cát kết tập trung chủ yếu ở miền đông (Hoành Bồ, Tiên Yên, Ba Chẽ, Móng Cái). Một số khu mỏ theo công suất và thời gian cấp phép sẽ hết trữ lượng trong những năm 2013-2020. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định cho các địa phương trong tỉnh, giai đoạn 2013-2020 quy hoạch thăm dò mới 3 khu với tổng diện tích 45 ha, mục tiêu trữ lượng 10,5 triệu m3, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2030 thăm dò bổ sung 12 khu khai thác của 4 mỏ đá vôi Quang Hanh, Hoành Bồ, Yên Đức và Phương Nam với tổng diện tích 125,6 ha, mục tiêu trữ lượng 10 triệu m3, tổng vốn đầu tư dự tính 6 tỷ đồng. Đồng thời thăm dò mới một số khu mỏ ryolit, cát kết vùng Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu với tổng diện tích 50 ha, mục tiêu trữ lượng 10 triệu m3, vốn đầu tư dự tính 2,5 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

▪ Giai đoạn 2013-2015 thăm dò 2 khu với tổng diện tích 25 ha, mục tiêu trữ lượng 5,5 triệu m3, vốn đầu tư 700 triệu đồng, cụ thể là: 

- Khu vực Uông Bí thăm dò mỏ đá vôi núi Xiên Tai, diện tích 5 ha, mục tiêu trữ lượng 0,5 triệu m3, vốn đầu tư 200 triệu đồng. 
- Khu vực Móng Cái thăm dò mỏ cát kết Cốt Đoái (24) diện tích 20 ha, mục tiêu trữ lượng 5 triệu m3, vốn đầu tư 500 triệu đồng. 

▪ Giai đoạn 2016-2020 thăm dò 1 khu đá granit xây dựng Hoành Mô-Bình Liêu (32) diện tích 20 ha, mục tiêu trữ lượng 5 triệu m3, vốn đầu tư 500 triệu đồng. 

▪ Định hướng giai đoạn 2021-2030, theo thống kê vào cuối giai đoạn 2016-2020 có 12 khu khai thác của các mỏ đá vôi (Hoành Bồ, Yên Đức, Quang Hanh, Phương Nam) hết trữ lượng đã thăm dò. Để duy trì khai thác vào giai đoạn 2021-2030 cần tập trung thăm dò bổ sung (chủ yếu thăm dò xuống sâu) dưới mức đã cấp phép các khu vực khai thác đá vôi đã cạn trữ lượng, cụ thể là: mỏ Quang Hanh (4 khu có diện tích 12,2; 7,2; 10 và 2,7 ha), mỏ Hoành Bồ (3 khu có diện tích 7,7; 22 và 14,8 ha), mỏ Yên Đức (3 khu có diện tích 4,8; 23,7 và 12,9 ha), mỏ Phương Nam (2 khu có diện tích 5,2 và 2,8 ha). Tổng diện tích 125,6 ha, mục tiêu trữ lượng ~10 triệu m3, vốn đầu tư ~6 tỷ đồng.  

- Thăm dò mới một số mỏ đá ryolit, cát kết thuộc miền đông tỉnh (Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà), phục vụ nhu cầu xây dựng miền đông. Dự kiến diện tích 50 ha, mục tiêu trữ lượng 10 triệu m3, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.

Theo dự báo thì giai đoạn 2021-2030 tổng trữ lượng đá xây dựng cần ~80 triệu m3. Với trữ lượng đã thăm dò còn lại và trữ lượng mới được thăm dò, thăm dò bổ sung có thể đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2030. 

Bảng tổng hợp Quy hoạch thăm dò đá xây dựng tỉnh Quảng Ninh 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

                                                                                                                               Bảng 23
	TT
	Địa bàn
	Quy

hoạch
	Tên mỏ
	Giai đoạn
	Mục tiêu

trữ lượng

( triệu m3)
	Diện

tích (ha)
	Vốn đầu tư

(triệu đồng)

	
	
	
	
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2030
	
	
	

	Kỳ quy hoạch 2013-2020

	1
	Uông Bí
	Thăm dò mới
	Đá vôi núi Xiên Tai
	X
	
	
	0,5
	5
	200

	2
	Móng Cái
	Thăm

dò mới
	Cát kết xây dựng Cốt Đoái
	X
	
	
	5,0
	20
	500

	Giai đoạn 2016-2020

	3
	Bình Liêu
	Thăm

dò mới
	Đá granit xây dựng

Hoành Mô
	
	X
	
	5,0
	20
	500

	Tổng giai đoạn 2013-2020
	
	
	
	10,5
	45
	1.200

	Giai đoạn 2021-2030 (định hướng)

	1


	
	Thăm dò bổ sung,

thăm dò xuống sâu
	Mỏ Quang Hanh (4 khu có diện tích 12,2; 7,2; 10 và 2,7 ha), mỏ Hoành Bồ (3 khu có diện tích 7,7; 22 và 14,8 ha), mỏ Yên Đức (3 khu có diện tích 4,8; 23,7 và 12,9 ha), mỏ Phương Nam (2 khu có diện tích 5,2 và 2,8 ha).
	
	
	X
	10

(dự kiến)
	125,6 (dự kiến)
	6.000 (dự kiến)

	2
	
	Thăm dò mới
	Một số mỏ granit, ryolit, cát kết miền đông tỉnh
	
	
	X
	10
	50
	2.500

	Tổng giai đoạn 2021-2030
	
	
	
	20
	175,6
	8.500


- Quy hoạch khai thác để đáp ứng nguồn nguyên liệu cho nhu cầu của các địa phương trong tỉnh, quy hoạch khai thác 47 khu với tổng diện tích 495,16 ha, cụ thể cho từng giai đoạn như sau:

▪ Giai đoạn 2013-2015 có 46 khu khai thác (43 khu duy trì và 03 khu đầu tư mới), với tổng diện tích 475,16 ha, tổng công suất 5.517 ngàn  m3, tổng sản lượng khai thác 3 năm  14.840 ngàn m3, cụ thể là:

a. Duy trì khai thác.

* Đá vôi xây dựng gồm 7 mỏ sau đây: 

- Mỏ Quang Hanh (Cẩm Phả) duy trì khai thác 10 khu với tổng diện tích 110,3 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 3,479 triệu m3.

- Mỏ Yên Cư (Hạ Long) duy trì khai thác 2 khu với tổng diện tích 15,5 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 484 ngàn m3.

- Mỏ Thống Nhất (Hoành Bồ) duy trì khai thác 13 khu với tổng diện tích 169,96 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 3,991 triệu m3.

- Mỏ Hoành Bồ duy trì khai thác 5 khu, với tổng diện tích 30,09 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 1,5 triệu m3.

- Mỏ Hoàng Tân (Quảng Yên) duy trì khai thác 1 khu diện tích 16,3 ha, công suất khai thác ổn định 45 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 135 ngàn m3.

- Mỏ Yên Đức (Đông Triều) duy trì khai thác 4 khu với tổng diện tích 49,9 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 0,98 triệu m3.

- Mỏ Phương Nam (Uông Bí) duy trì khai thác 6 khu với tổng diện tích 48,3 ha, công suất khai thác 759 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 2,277 triệu m3.

Như vậy tổng trữ lượng đá vôi xây dựng huy động khai thác giai đoạn 2013-2015 là 12,846 triệu m3.

* Đá ryolit duy trì khai thác 2 khu:

- Mỏ Đồn Đạc 1 khu diện tích 5,7 ha công suất khai thác 48 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 144 ngàn m3.

- Mỏ Điền Xá 1 khu diện tích 4,4 ha công suất khai thác 150 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 450 ngàn m3. 
Như vậy tổng trữ lượng đá ryolit huy động khai thác giai đoạn 2013-2015 là 594 ngàn m3. 

b. Đầu tư mới 3 khu, với tổng diện tích 24,7 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác trong giai đoạn 2013-2015 là 1,4 triệu m3, cụ thể như sau:

- Mỏ ryolit Điền Xá 1 khu diện tích 3,4 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 300 ngàn m3.

- Mỏ ryolit Quảng Sơn 1 khu diện tích 17,8 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 900 ngàn m3.

  - Mỏ đá vôi Phương Nam (núi Xiên Tai) diện tích 3,5 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 200 ngàn m3.

▪ Giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở dự báo nền kinh tế giai đoạn này bắt đầu phục hồi và dần phát triển do đó nhu cầu đá xây dựng sẽ tăng dần. Quy hoạch khai thác như sau: 

Duy trì khai thác 44 khu của giai đoạn 2013-2015 (trừ 2 khu đá vôi Yên Cư đã hết trữ lượng), trong đó:

 Đá vôi xây dựng có 8 khu thăm dò bổ sung (Quang Hanh 5, Phương Nam 1, Yên Đức 2) và 10 khu cải tạo nâng công suất (Thống Nhất 9, Hoàng Tân 1). 

Đá ryolit có 2 khu thăm dò bổ sung.

Ngoài ra trong giai đoạn này đầu tư mới 1 khu mỏ đá cát kết Cốt Đoái, diện tích 20 ha, tổng trữ lượng khai thác 300 ngàn m3.

Như vậy giai đoạn 2016-2020 khai thác 45 khu mỏ với tổng trữ lượng khai thác là 30,499 tr.m3.

Tóm lại, trong kỳ quy hoạch 2013-2020 sẽ khai thác 47 khu khai thác của 7 mỏ đá vôi, 3 mỏ đá ryolit, 1 mỏ đá cát kết trong đó có 43 khu duy trì khai thác, 4 khu đầu tư mới, với tổng diện tích 495,16 ha, tổng sản lượng khai thác là 45.339 ngàn m3 đá các loại, tương ứng với trữ lượng địa chất là 50.376 ngàn m3, đủ thỏa mãn nhu cầu đá xây dựng của tỉnh.

▪ Định hướng giai đoạn 2021-2030 theo dự tính tổng sản lượng khai thác đá xây dựng giai đoạn này chỉ còn lại là 43,328 triệu m3 (phụ lục số 5), trong khi nhu cầu là hơn 75,085 triệu m3. Để đáp ứng nhu cầu sản lượng trên, quy hoạch định hướng như sau: 

- Tiếp tục duy trì hoạt động khai thác các khu khai thác của kỳ quy hoạch 2013-2020, trừ một số khu đã hết trữ lượng.

- Thăm dò bổ sung, cải tạo, nâng công suất khai thác 12 khu còn tiềm năng lớn về trữ lượng đá vôi đã thăm dò (Quang Hanh, Hà Phong, Vũ Oai, Thống Nhất...). 

- Xây dựng một số cơ sở nghiền đá ryolit, cuội kết, cát kết khu vực miền đông tỉnh đã được thăm dò vào đầu giai đoạn 2021-2030 để cung cấp đá dăm, cát xây dựng cho nhu cầu các huyện miền đông tỉnh.

- Sử dụng nguồn đá thải (cát kết, đá phiến sét...) của các mỏ khai thác than làm nguyên liệu sản xuất đá xây dựng.

Tóm lại tính đến thời điểm quy hoạch, trên địa bàn tỉnh trữ lượng đá xây dựng đã được thăm dò là 123,694 triệu m3 so với nhu cầu trữ lượng khai thác đến năm 2020 là 50,676 triệu m3, dư đủ cung cấp; so với nhu cầu trữ lượng khai thác đến năm 2030 là 134,103 tr.m3, về cơ bản tạm đủ đáp ứng nhu cầu. Lượng thiếu hụt ~10 triệu m3 sẽ được bổ sung từ thăm dò bổ sung, cải tạo, nâng công suất của các khu còn tiềm năng về trữ lượng và từ nguồn đá nghiền, đá thải của các mỏ khai thác làm nguyên liệu sản xuất đá xây dựng. Tuy nhiên để tạo nguồn nguyên liệu cho những năm tiếp sau 2030, vẫn tiếp tục quy hoạch thăm dò mới, thăm dò mở rộng (đặc biệt thăm dò xuống sâu).  
5.3. Cát, cuội sỏi xây dựng và cát san lấp. 
a. Khái quát chung về tài nguyên cát trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm Quy hoạch toàn tỉnh đã đăng ký được 31 mỏ, điểm quặng cát, cuội sỏi xây dựng và cát san lấp (Phụ lục 1). 
- Cát xây dựng hiện có 8 mỏ, điểm quặng gồm Hưng Đạo (153), Tân Yên (171), Quảng Thành (58) Hoành Mô (169), Đồng Vông (182), Mạo Khê (137),  Cầu Cầm (136) và Điền Xá (223). Trừ mỏ Cầu Cầm đã được thăm dò trữ lượng 3,375 triệu m3, các điểm còn lại có quy mô nhỏ (<1 triệu m3) mới phát hiện, điều tra sơ bộ song hầu hết chúng đã và đang được khai thác. Tổng tiềm năng, trữ lượng tài nguyên đã được điều tra thăm dò 8,402 triệu m3.

- Cuội sỏi xây dựng cũng như cát, trữ lượng không nhiều, có 7 mỏ và điểm quặng phân bố rải rác dọc theo các bãi bồi, thềm sông thuộc miền đông tỉnh (Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà). Tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo 12,842 triệu m3. Nhìn chung các điểm cuội sỏi mới được điều tra sơ bộ, song nhiều điểm đã và đang được khai thác từ nhiều năm nay. 

- Cát san lấp hiện đã có 6 mỏ, điểm quặng nằm trong các vùng ven biển Móng Cái-Vĩnh Thực, Tiên Yên-Đầm Hà, Quảng Yên. Tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo 156,196 triệu m3. 

Những số liệu nêu trên cho thấy, cát, cuội sỏi xây dựng của tỉnh thuộc loại hiếm, tiềm năng trữ lượng và tài nguyên không nhiều. 

b. Nhu cầu và năng lực sản xuất cát, cuội, sỏi xây dựng của tỉnh. 
Nhu cầu sử dụng cát, cuội sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn, tương ứng với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Theo quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”, dự báo nhu cầu sử dụng cát, cuội sỏi xây dựng của tỉnh đến năm 2020 như sau:

Năm 2010: tổng nhu cầu 1,5 triệu m3, trong đó sản xuất 0,8 triệu m3, nhập 0,7 triệu m3.
Năm 2015: tổng nhu cầu 2,5 triệu m3, trong đó sản xuất 1,05 triệu m3, nhập 1,45 triệu m3.
Năm 2020: tổng nhu cầu 3,2 triệu m3, trong đó sản xuất 1,2 triệu m3, nhập 2 triệu m3.
Thực tế năng lực sản xuất và công suất thiết kế của các giấy phép khai thác đã cấp, thì sản lượng khai thác cát, cuội sỏi xây dựng của tỉnh thấp hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng của tỉnh từ năm 2010 đến năm 2020. 
Ngoài ra để đáp ứng một phần nhu cầu về cát, cuội sỏi xây dựng của các địa phương, trên địa bàn tỉnh đã có 2 dự án sản xuất cát, sỏi nhân tạo (xay nghiền đá thải từ các mỏ) trong đó có 1 đơn vị đã qua thử nghiệm bước đầu đi vào sản xuất với sản lượng 60-120 ngàn m3/năm; còn 1 đơn vị đang xây dựng dự án với công suất 400 ngàn m3/năm giai đoạn I và 800 ngàn m3/năm giai đoạn II. 

c. Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, cuội sỏi xây dựng và cát san lấp đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

• Quy hoạch thăm dò, trên cơ sở Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 “Quy hoạch sử dụng cát, cuội sỏi xây dựng và cát san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và dự báo nhu cầu nguyên liệu cát xây dựng, cát san lấp trong tỉnh là rất lớn. Song khả năng khai thác chúng để phục vụ nhu cầu xây dựng tại chỗ cho hiện tại và tương lai của các địa phương là rất khó khăn. Để ngành khai thác cát, cuội sỏi xây dựng, cát san lấp phát triển ổn định, phù hợp với đặc điểm địa chất khu vực, với tài liệu đã điều tra và tài nguyên hiện biết. Đề án Quy hoạch thăm dò cát, cuội sỏi xây dựng và cát san lấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 7 khu với tổng diện tích 185 ha, mục tiêu trữ lượng 12,6 triệu m3, cụ thể cho từng giai đoạn như sau:

▪ Giai đoạn 2013-2015 thăm dò 4 khu cát, cuội sỏi xây dựng với tổng diện tích 55 ha, mục tiêu trữ lượng 1,8 triệu m3, vốn đầu tư 1.043 triệu đồng, cụ thể: 

- Mỏ Đầm Hà (84) diện tích 10 ha, mục tiêu trữ lượng 0,5 triệu m3, vốn đầu tư 300 triệu đồng.
- Mỏ Đồng Cái Xương (91) (Đầm Hà) diện tích 15 ha, mục tiêu trữ lượng 0,4 triệu m3, vốn đầu tư 248 triệu đồng.
- Mỏ Pô Luông (67) (Tiên Yên) diện tích 20 ha, mục tiêu trữ lượng 0,6 triệu m3, vốn đầu tư 330 triệu đồng.

- Mỏ Bắc Buông (30) (Bình Liêu) diện tích 10 ha, mục tiêu trữ lượng 0,3 triệu m3, vốn đầu tư 165 triệu đồng.

▪ Giai đoạn 2016-2020 thăm dò 2 khu cát, cuội sỏi xây dựng với tổng diện tích 30 ha, mục tiêu trữ lượng 0,8 triệu m3, vốn đầu tư 496 triệu đồng, gồm: 

- Mỏ Tai Lan Khê (57) (Hải Hà) diện tích 15 ha, mục tiêu trữ lượng 0,4 triệu m3, vốn đầu tư 248 triệu đồng.

- Mỏ Thanh Sơn (244) (Ba Chẽ) diện tích 15 ha, mục tiêu trữ lượng 0,4 triệu m3, vốn đầu tư 248 triệu đồng.

Cát san lấp thăm dò 01 khu mỏ Bình Ngọc (Móng Cái) diện tích 100 ha, mục tiêu trữ lượng 10 triệu m3, vốn đầu tư 1.000 triệu đồng.
▪ Định hướng giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở các mỏ cát, cuội sỏi đã khai thác của giai đoạn trước, lựa chọn diện tích còn tiềm năng để tiếp tục thăm dò mở rộng, nâng công suất. Ngoài ra tiếp tục tìm kiến thăm dò mới một số điểm dọc các sông suối lớn khu vực miền đông tỉnh.

Đối cát san lấp dự kiến thăm dò mở rộng, thăm dò mới các khu vực ven biển Móng Cái đến Tiên Yên và vùng Quảng Yên để tạo nguồn nguyên liệu dự trữ đáp ứng nhu cầu san lấp và xây dựng phát triển KT-XH của tỉnh. 

Bảng tổng hợp Quy hoạch thăm dò cát, cuội sỏi xây dựng, 
cát san lấp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
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	STT
	Địa danh
	Tên mỏ, địa điểm

(số hiệu mỏ)
	Giai đoạn
	Mục tiêu trữ lượng (tr.m3)
	Diện tích (ha)
	Vốn đầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2030
	
	
	

	I
	Cát, cuội sỏi xây dựng

	1
	Đầm Hà
	Đầm Hà (84)
	x
	
	
	0,5
	10
	300

	2
	Đầm Hà
	Đồng Cái Xương (91)
	x
	
	
	0,4
	15
	248

	3
	Tiên Yên
	Pô Luông (67)
	x
	
	
	0,6
	20
	330

	4
	Bình Liêu
	Bắc Buông (30)
	x
	
	
	0,3
	10
	165

	5
	Hải Hà
	Tai Lan Khê (57)
	
	x
	
	0,4
	15
	248

	6
	Ba Chẽ
	Thanh Sơn (244)
	
	x
	
	0,4
	15
	248

	Tổng cộng
	
	
	
	2,6
	85
	1.539

	II
	Cát san lấp

	
	Móng Cái
	Bình Ngọc (63)
	
	x
	
	10
	100
	1000

	Tổng cộng
	
	
	
	10
	100
	1000


• Quy hoạch khai thác, trên cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt và để đáp ứng một phần nhu cầu thực tế cát, cuội sỏi xây dựng và cát san lấp của tỉnh. Quy hoạch khai thác 17 khu (11 khu cát, cuội sỏi xây dựng và 6 khu cát san lấp) với tổng diện tích 601,6 ha ( 150,6 ha cát, cuội sỏi xây dựng và 451 ha cát san lấp), cụ thể cho từng loại và từng giai đoạn như sau: 

▪ Giai đoạn 2013-2015.
* Cát, cuội sỏi xây dựng. 

a. Duy trì khai thác 5 khu mỏ với tổng diện tích 65,6 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 570 ngàn m3, gồm: 

- Mỏ Hưng Đạo (Đông Triều) 2 khu với tổng diện tích 14,6 ha, công suất 80 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 240 ngàn m3.

- Mỏ Tân Yên (Đông Triều) diện tích 4,1 ha, công suất 40 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 120 ngàn m3.

- Mỏ Quảng Thành (Hải Hà) diện tích 9,9 ha. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 120 ngàn m3.

- Mỏ Phong Dụ (Tiên Yên) diện tích 37 ha, công suất 30 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác 3 năm là 90 ngàn m3.

b. Đầu tư mới 4 khu với tổng diện tích 55 ha tổng trữ lượng địa chất khai thác trong giai đoạn 2013-2015 là 320 ngàn m3, gồm:

- Cuội sỏi cát Đầm Hà (dọc sông xã Quảng Tân) diện tích 10 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 100 ngàn m3.

- Cát cuội sỏi Pô Luông (dọc sông Tiên Yên: Yên Than, Phong Dụ, Đông Ngũ) diện tích 20 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 80 ngàn m3.

- Cát cuội sỏi Đồng Cái Xương (dọc sông Tài Gián: Quảng An, Dực Yên) diện tích 15 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 80 ngàn m3.

- Cát cuội sỏi Bắc Buông (dọc sông Tiên Yên: Võ Ngại, Tình Húc) diện tích 10 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 60 ngàn m3.

Như vậy giai đoạn 2013-2015 có 9 khu khai thác cát, cuội sỏi xây dựng với tổng diện tích 120,6 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 890 ngàn m3. 
* Cát san lấp duy trì khai thác 4 khu với tổng diện tích 252 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác giai đoạn 2013-2015 là 10,45 triệu m3, cụ thể là:

- Mỏ Bình Ngọc (Móng Cái) 3 khu với tổng diện tích 242,4 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 10,36 triệu m3. 

- Mỏ Tân Lập (Đầm Hà) diện tích 9,6 ha, công suất 30 ngàn m3/năm, tổng trữ lượng địa chất khai thác 90 ngàn m3. 

Tổng giai đoạn 2013-2015 có 13 khu khai thác, trong đó có 9 khu cát, cuội sỏi xây dựng với tổng trữ lượng địa chất khai thác là 890 ngàn m3 và 4 khu cát san lấp với tổng trữ lượng địa chất khai thác là 10,45 triệu m3.  

▪ Giai đoạn 2016-2020. 

* Cát, cuội sỏi xây dựng. 
a. Duy trì khai thác 9 khu của giai đoạn trước, tổng trữ lượng địa chất khai thác là 1.569 ngàn m3.   
b. Đầu tư mới 2 khu với tổng diện tích 30 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác là 320 ngàn m3.
Như vậy giai đoạn 2016-2020 có 11 khu khai thác cát, cuội sỏi xây dựng với tổng diện tích 150,6 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 1,889 ngàn m3. 

* Cát san lấp khai thác 6 khu, tổng trữ lượng địa chất khai thác là 9,591 triệu m3, trong đó:   
a. Duy trì khai thác 4 khu của giai đoạn trước, tổng trữ lượng địa chất khai thác là 4,591 triệu m3.   

b. Đầu tư mới 2 khu cát san lấp với tổng diện tích 199 ha, tổng trữ lượng địa chất khai thác 5 triệu m3, cụ thể là:

- Vĩnh Trung (Bình Ngọc, Móng Cái) diện tích 100 ha, công suất 500 ngàn m3. Tổng trữ lượng địa chất khai thác là 2,5 triệu m3.

- Tân Lập (Đầm Hà) diện tích 99 ha, công suất 500 ngàn m3. Tổng trữ lượng địa chất khai thác là 2,5 triệu m3.

Tổng giai đoạn 2016-2020 có 17 khu khai thác, trong đó có 11 khu cát, cuội sỏi xây dựng với tổng trữ lượng địa chất khai thác là 1,889 triệu m3 và 6 khu cát san lấp với tổng trữ lượng địa chất khai thác là 9,591 triệu m3.  

▪ Định hướng giai đoạn 2021-2030 duy trì khai thác 13 khu của giai đoạn 2016-2020 (9 cát xây dựng và 4 cát san lấp) trừ 4 mỏ đã hết trữ lượng (2 cát xây dựng: Tân Yên, Hà Cối và 2 cát san lấp: Bình Ngọc, Tân Lập). Tổng trữ lượng khai thác trong giai đoạn này là: cát, cuội sỏi xây dựng 1,711 triệu m3 và cát san lấp 12,935 triệu m3 .  

Tóm lại, với số liệu quy hoạch, khai thác nêu trên và dự báo nhu cầu trữ lượng khai thác cát, cuội sỏi xây dựng của tỉnh đến năm 2020 là 31,547 triệu m3, so với tổng trữ lượng, tài nguyên là 2,268 triệu m3, tỉnh QN thiếu hụt khá lớn. Trong khi đó một số mỏ cát xây dựng có tiềm năng lại nằm trong đất lúa (mỏ cát Cầu Cầm), một số mỏ liên quan đến an toàn hồ đập chứa nước phục vụ dân sinh hoặc khai thác sẽ làm thay đổi dòng chảy (mỏ cát Yên Lập, Mạo Khê...) không thể đưa vào quy hoạch khai thác. Để đáp ứng nhu cầu cát xây dựng tỉnh cần nhập từ các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên...Ngoài ra tiếp tục đầu tư dây truyền nghiền đá ryolit, quarzit, cát kết, sản xuất cát nhân tạo để bổ sung nguồn đá dăm, cát xây dựng.

Đối cát san lấp trữ lượng đã thăm dò 27,833 triệu m3, so với nhu cầu đến năm 2020 là 22,041 triệu m3 đủ đáp ứng, so với  nhu cầu đến năm 2030 là 34,976 triệu m3, thiếu hụt ~7 triệu m3 sẽ được bổ sung bằng nguồn thăm dò bổ sung, thăm dò mới và từ nguồn đá thải sau khai thác than làm vật liệu san lấp, về cơ bản có thể đáp ứng.


Tóm lại: qua phân tích số liệu đối sét gạch ngói, đá xây dựng, cát xây dựng đã xác định tổng quan nhu cầu sản lượng khai thác và nhu cầu trữ lượng khai thác các loại khoáng sản nêu trên như sau.

Bảng tổng hợp nhu cầu sản lượng khai thác các loại khoáng sản
    Đơn vị: 103m3                                                                                                        Bảng 25
	STT
	Loại khoáng sản
	Nhu cầu giai đoạn 2013-2020
	Định hướng 2021-2030

	
	
	2013-2015
	2016-2020
	Cộng
	

	1
	Sét gạch ngói 
	5.987
	12.248
	18.235
	26.044

	2
	Đá xây dựng 
	15.061
	30.561
	45.622
	75.085

	3
	Cát xây dựng
	10.806
	17.586
	28.392
	35.172


Bảng tổng hợp nhu cầu trữ lượng khai thác các loại khoáng sản
Đơn vị :103m3                                                                                                             Bảng 26
	STT
	Loại khoáng sản
	Nhu cầu giai đoạn 2013-2020
	Định hướng 2021-2030

	
	
	2013-2015
	2016-2020
	Cộng
	

	1
	Sét gạch ngói 
	6.653
	13.609
	20.262
	28.837

	2
	Đá xây dựng 
	16.730
	33.946
	50.676
	83.427

	3
	Cát xây dựng
	12.007
	19.540
	31.547
	39.080


So sánh nhu cầu về trữ lượng khai thác (Bảng 24) với trữ lượng khoáng sản đã thăm dò (Bảng 1) cho thấy trữ lượng khoáng sản đã thăm dò đủ đáp ứng nhu cầu trữ lượng khai thác sét gạch ngói và đá xây dựng cho giai đoạn qui hoạch 2013-2020, cụ thể:

· Sét gạch ngói: nhu cầu 20.262/trữ lượng đã thăm dò  58.982 ngàn m3
· Đá xây dựng: nhu cầu  50.676/trữ lượng đã thăm dò 123.694 ngàn m3
5.4. Quy hoạch khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. 
Tại Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục các khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên toàn quốc (đợt I), trong đó tỉnh Quảng Ninh có 4 khu vực.

- Antimon Quảng Đức, Quảng Thành, huyện Hải Hà, tổng diện tích 0,151 km2
- Antimon Đồng Quặng-Khe Chim, TP Cẩm Phả, diện tích 0,1 km2
- Antimon Dương Huy-Mông Dương, TP Cẩm Phả, tổng diện tích 0,048 km2
- Antimon khu vực hồ chứa nước nhiệt điện Mông Dương, diện tích 0,742 km2
Ngoài ra, hiện tại trong tỉnh còn 9 khu vực không nằm trong quy hoạch khoáng sản quốc gia, đã được các cấp có thẩm quyền ủy quyền cho UBND tỉnh cấp phép khai thác, cho đến nay phần lớn các giấy phép này còn hiệu lực. Theo khoản 1 Điều 84 của Luật Khoáng sản 2010 thì các điểm khoáng sản này vẫn tiếp tục duy trì khai thác đến hết thời hạn của giấy phép. Sau thời hạn cấp phép, kiểm tra nếu thấy còn khoáng sản thì tính toán trữ lượng còn lại đề nghị Bộ TN&MT xem xét tiếp tục đưa vào khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ và giải quyết thủ tục gia hạn khai thác theo qui định nhằm tận thu triệt để, tránh lãng phí nguồn tài nguyên.
Không xuất khẩu khoáng sản thô. Quặng antimon sau chế biến được chế biến sâu tại nhà máy kim loại màu Quảng Ninh (phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả), quặng pyrophilit được chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Quặng silic làm phụ gia xi măng cho các nhà máy xi măng trên địa bàn. Đá granit được sản xuất vật liệu xây dựng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. 

                                                                                Bảng 27
	Số

TT
	Mỏ, điểm mỏ, 
khu mỏ
	Khoáng sản
	Diện tích (ha)
	Thời hạn hoạt động
	Ghi chú

	1
	Quảng Sơn, Hải Hà
	Đá granit
	7,1
	31/3/2015
	Đã có ý kiến của Bộ TN&MT

	2
	Quảng Sơn, Hải Hà
	Đá granit 
	16,4
	02/12/2019
	Đã có ý kiến của Phó Thủ tướng

	3
	Quảng Sơn, 

Hải Hà
	Đá granit 
	9,3
	05/7/2020
	Đã có ý kiến của P.Thủ tướng

	4
	Quang Hanh, Cẩm Phả
	Silic phụ gia
	4,8
	30/10/2012
	Đã được Bộ Công nghiệp cho phép

	5
	Quảng Điền, Hải Hà
	Ilmenit
	444,01
	24/01/2012
	Đã được Thủ tướng CP cho phép

	6
	Bản Lý Quán, Quảng Sơn, Hải Hà
	Pyrophilit
	3,89
	19/10/2022
	Đã có ý kiến của Bộ Công nghiệp

	7
	Bản Lý Khoái, Quảng Lâm, Đầm Hà
	Pyrophilit
	3
	02/5/2018
	Đã có ý kiến của Bộ Công nghiệp

	8
	Vô Ngại, Bình Liêu
	Pyrophilit
	5,9
	10/5/2022
	Đã có ý kiến của Bộ Công nghiệp

	9
	Nguyễn Huệ, Đông Triều
	Than đá
	23,7
	23/10/2022
	Đã được Thủ tướng CP cho phép


Trong giai đoạn 2013-2015 đầu tư mở mới ngay 1 khu antimon Đồng Mỏ (Cẩm Phả) khu vực hồ chứa nước nhiệt điện Mông Dương, diện tích 74,2 ha  theo Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT nêu trên, để sớm đưa vào khai thác vì nằm trong khu vực hồ chứa nước cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương. Mục tiêu trữ lượng 6.000 tấn quặng.

5.5. Các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
Trên cơ sở Điều 28 Luật Khoáng sản 2010 đã quy định rõ khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; Quyết định số 491/CP-CN ngày 13/5/2002 của Chính phủ về việc vùng cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản than tại Quảng Ninh gồm: các hồ chứa nước thuộc khu vực Đông Triều, Yên Lập, Đồng Ho, Cao Vân, Diễn Vọng, khu di tích Yên Tử, khu mỏ than Hồ Thiên, Đồng Vông, Quảng La với tổng diện tích khu vực cấm là 367 km2 và khu vực hạn chế là 196,5 km2 và kết quả rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh đã phê duyệt). 
Ngoài ra đề án còn lưu ý đối các khu vực liên quan các hồ đập là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng khu dân cư trong tỉnh. Đề án đã dà xét tổng thể loại bỏ các mỏ, điểm quặng nằm trong từng vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, không đưa vào Quy hoạch. 

Bản đồ quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

Chỉ dẫn Bản đồ quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Những giải pháp thực hiện quy hoạch
1.1. Giải pháp quản lý nhà nước
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, công khai Quy hoạch khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện theo dõi cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện qui hoạch, điều chỉnh bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bổ sung, hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp luật trong quản lý khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ban hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Công khai thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra hoạt động khoáng sản để khai thác đúng qui định giấy phép, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản và các qui định liên quan; đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ, phòng chống sự cố; tuân thủ biện pháp bảo vệ môi trường, ký quĩ môi trường và thực hiện cải tạo phục mồi môi trường, đất đai trong và sau khai thác; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đỉnh chỉ hoặc thu hồi giấy phép theo qui định.

Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thăm dò khoáng sản chuẩn bị nguồn trữ lượng để chủ động đưa vào khai thác theo quy hoạch. 

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo theo qui định tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo qui định Luật khoáng sản. 

1.2. Giải pháp về cơ chế, chính sách 
(1) Phối hợp với các Bộ, Ngành trung ương tham gia xây dựng các văn bản qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12. Xây dựng và ban hành các văn bản qui phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai có hiệu quả Luật khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

(2) Phân vùng sử dụng khoáng sản theo hướng:

Khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến trong khai thác chế biến nhằm khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Khuyến khích chế biến sâu để sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao đáp ứng thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tạo giá trị gia tăng cao của khoáng sản.

Đối với sét gạch ngói: hình thành cụm sản xuất sản phẩm đất sét nung tập trung tại khu vực Hạ Long-Hoành Bồ và Đông Triều. Gắn các khu khai thác, chế biến sử dụng làm nguyên liệu liền với nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn. Sử dụng tối đa sét ở khu vực miền tây của tỉnh để sản xuất các sản phẩm mỏng có thương hiệu, giá trị cao và lợi thế cạnh tranh, đồng thời hạn chế tiến tới chấm dứt sử dụng để sản xuất gạch nung, chuyển sang sử dụng sét chất lượng thấp, đất đồi với công nghệ bán dẻo. Chuyển một lượng sét khai thác tại Hoành Bồ, Ba Chẽ cho các nhà máy sản xuất tại khu vực Hạ Long. Ưu tiên các mỏ sét chất lượng tốt để chế biến làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất sản phẩm chất lượng cao vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đối với đá xây dựng: ưu tiên các dự án thăm dò và khai thác đá ryolit, đá cát kết làm vật liệu xây dựng ở khu vực miền đông của tỉnh.

Đối với cát xây dựng: triển khai thăm dò, khai thác cát cuội sỏi trên sông khu vực miền đông tỉnh (sông Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hà Cối, Tài Chi) để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Khuyến khích việc thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản không truyền thống để sản xuất cát xây dựng nhằm giải quyết nguồn thiếu hụt trên địa bàn tỉnh như: tận dụng nguồn đá vụn trong chế biến đá xây dựng (ryolit, cát kết); sử dụng cuội sỏi ở khu vực miền đông để nghiền làm cát xây dựng; tận dụng nguồn đá cát kết, cuội kết trong đá thải các mỏ than (Hạ Long, Cẩm Phả) để nghiền, sàng, rửa thành cát xây dựng.

Đối với các khoáng sản phân tán nhỏ lẻ: Không xuất khẩu quặng thô, các sản phẩm được chế biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn các loại khoáng sản theo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương. 

(3) Duy trì, cải tạo nâng công suất khai thác để khai thác hết trữ lượng tại các khu vực đã cấp phép khai thác. Khuyến khích đầu tư thăm dò, khai thác xuống sâu (sét đồi và đá vôi) dưới mức khai thác hiện tại để khai thác triệt để khoáng sản, sử dụng cơ sở hạ tầng đã có, hạn chế diện tích đất mở mỏ mới và chuẩn bị trữ lượng cho khai thác giai đoạn 2021-2030. 

(4) Khai thác, thu hồi triệt để nguồn khoáng sản từ các khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Tận dụng đất đá thải mỏ, cát từ nạo vét luồng lạch (sau khi đã thu hồi cát trắng silic nếu có) làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình hạ tầng giao thông, đô thị.

1.3. Giải pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, tăng năng suất, hạ giá thành khai thác và đảm bảo phát triển bền vững. 

Đầu tư các dự án thử nghiệm nghiền đá cát kết trong đá thải mỏ than (Hạ Long, Cẩm Phả), thau rửa cát nước lợ (Hải Hà) làm cát xây dựng nếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn (kích thước cỡ hạt, cường độ kháng và độ nhiễm mặn) và có hiệu quả kinh tế thì bổ xung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản để triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gạch không nung từ xỉ thải nhà máy nhiệt điện, đất đồi theo công nghệ bán dẻo... để thay thế gạch nung; hạn chế tiến tới chấm dứt khai thác sét làm nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng Hofman theo lộ trình để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm phát thải khí nhà kính. 

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoáng sản và cán bộ công nhân kỹ thuật ở các cơ sở khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản.

1.4. Giải pháp vốn đầu tư
Xã hội hóa việc đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy hoạch thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo qui định để minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và lựa chọn được các nhà đầu tư có tiềm năng thực sự.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch
2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
Công bố công khai quy hoạch theo quy định. Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện qui hoạch, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất bổ sung quy hoạch cho phù hợp nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

Khẩn trương kiểm tra, bổ sung đề án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh sau khi nhận được tài liệu chuyển tọa độ VN 2000 qui hoạch 03 loại rừng của Sở Nông nghiệp và PTNT bàn giao. 
Tham mưu cho Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, qui định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo qui định; qui định quản lý bảo vệ khoáng sản. Thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh theo qui định; Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo qui định.

2.2. Các sở Công thương, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng để thực hiện qui hoạch khoáng sản đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, qui hoạch xây dựng vùng, tỉnh và các qui hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; bảo đảm sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản và đảm bảo an toàn lao động.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác chế biến sử dụng khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường. Triển khai nghiên cứu thử nghiệm sử dụng khoáng sản không truyền thống để chế biến thành cát xây dựng. 

Rà soát các cơ sở sản xuất gạch nung, xây dựng lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng (Hofman) trên địa bàn tỉnh để công bố công khai. Tăng cường sản xuất gạch không nung, sử dụng nguyên liệu khác thay thế khoáng sản sét trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải xem xét khoáng sản có liên quan trong qui hoạch để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
2.3. Các sở ban ngành khác (NN&PT nông thôn, VH-TT và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ban xúc tiến và Hộ trợ Đầu tư với chức năng quản lý nhà nước tham mưu cho UBND tỉnh thuộc lĩnh vực ngành mình. Phối hợp cùng sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hiệu quả Quy hoạch, xử lý theo thẩm quyền; đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản. 

2.4. Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cấp mình có trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch và cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản; phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác và tiêu thụ khoáng sản trái pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đặc biệt đối với những nơi có khoáng sản và hoạt động khoáng sản, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai các dự án hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Định kỳ báo cáo UBND cấp trên trực tiếp tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Đảm bảo an ninh chính trị, hài hòa lợi ích chính đáng của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động,  người dân địa phương nơi khai thác khoáng sản.

2.5. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản chấp hành nghiêm chỉnh qui định pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương nơi khai thác.

Đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả trong thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản. Thực hiện nghiêm chỉnh việc khai thác triệt để, thu hồi tối đa không để lãng phí nguồn khoáng sản; ký quĩ môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, cải tạo phục hồi môi trường đất đai trong và sau khai thác, thực hiện đóng cửa mỏ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản theo qui định. 

2.6. Một số đề xuất
Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011). 
Quan tâm triển khai công tác điều tra lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Uông Bí, Đình Lập (phần diện tích tỉnh Quảng Ninh) để sớm hoàn thành điều tra địa chất khoáng sản trên diện tích đất liền của tỉnh.

Quan tâm công tác điều tra đánh giá tài nguyên than đến đáy tầng than.

Sớm điều tra địa chất khoáng sản biển đến độ sâu 50m ở tỷ lệ 1:50.000 dải ven biển tỉnh Quảng Ninh.

KẾT LUẬN

Báo cáo “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, do tập thể tác giả Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc, Tổng hội Địa chất Việt Nam và sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo nội dung khoa học.

 Báo cáo đã tổng hợp khá đầy đủ các nguồn tài liệu nghiên cứu về địa chất, khoáng sản và hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại, còn có sự bổ sung, chỉnh sửa từ các văn bản tham gia ý kiến thẩm định của các Sở trong tỉnh. Từ đó xây dựng nên bộ sản phẩm bản đồ: Địa chất và khoáng sản; Quy luật phân bố khoáng sản; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của tỉnh.

 Đánh giá hiện trạng công tác điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn của tỉnh trong kỳ quy hoạch 2008 đến nay.

 Trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hiện tại và cho giai đoạn tiếp theo và nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, đề án đã đề xuất những nhiệm vụ, kế hoạch của việc điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Báo cáo và sản phẩm (bản đồ, phụ lục) kèm theo mang tính tổng hợp cao các nguồn tài liệu chính thống về địa chất, khoáng sản tỉnh Quảng Ninh là cơ sở để UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ban ngành nắm rõ hơn về nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, từ đó chỉ đạo công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản có hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ cảnh quan môi trường, di tích lịch sử văn hoá và an ninh quốc phòng.

Quy hoạch khoáng sản 2013 sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sớm đạt được mục tiêu đến năm 2015 tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra. 

Nhân dịp này tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hợp tác, phối hợp của sở Tài nguyên và Môi trường; của các sở, ban ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đã giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
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48. Báo cáo điều tra ĐCTV-ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Trần, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Bắc, 2000.

49. Báo cáo điều tra ĐCTV-ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Quán Lạn, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Bắc, 2001.

50. Báo cáo điều tra ĐCTV-ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Trà Bàn, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Bắc, 2004.

51. Báo cáo quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, Sở Xây dựng Quảng Ninh, 2009.

52. Báo cáo quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, Sở Xây dựng Quảng Ninh, 2012.

53. Luật Khoáng sản số 60/2010 QH12 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII thông qua ngày 17/11/2010.

54. Một số văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh, 2005. 

55. Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

56. Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2005 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

57. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

58. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 1955-2011, Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh. 
59. Quyết định số 2427/QĐ-TTg, ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

59. Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 04/3/2008 phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

60. Quyết định số 26/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/12/2007 về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat.

61. Quyết định số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 


62. Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
63. Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh”. 
64. Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020”. 

65. Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020”. 

66. Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đề cương Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 và Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 về việc điều chỉnh “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

67. Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt  Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

68. Nghị quyết số 108/NQ-HDDND ngày 24/9/2013 “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

70. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện qui hoạch trên địa bàn tỉnh.

71. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07/2/2013.

72. Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

73. Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025.

73. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

74. Quyết định 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ toàn quốc (đợt I). 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA BÁO CÁO

1. Phụ lục 1: Bảng kê mỏ và điểm quặng khoáng sản tỉnh Quảng Ninh.

2. Phụ lục 2: Bảng tổng hợp tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản tỉnh Quảng Ninh.

3. Phụ lục 3: Danh mục các dự án đầu tư thăm dò các loại khoáng sản giai đoạn 2013-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030.

4. Phụ lục 4: Bảng thống kê vị trí tọa độ các khu vực thăm dò khoáng sản.

5. Phụ lục 5: Danh mục các dự án đầu tư khai thác các loại khoáng sản giai đoạn 2013-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030.

6. Phụ lục 6: Bảng thống kê vị trí tọa độ các khu vực đầu tư mới khai thác các loại khoáng sản. 

7. Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỷ lệ 1:100.000 tỉnh Quảng Ninh.

8. Bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:100.000 tỉnh Quảng Ninh.


9. Bản đồ quy hoạch khoáng sản tỷ lệ 1:100.000 tỉnh Quảng Ninh.

10. Báo cáo tóm tắt.
10. Đĩa CD các dữ liệu nêu trên.

Liên đoàn BĐĐC miền Bắc                                         Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh
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